
PHỤ LỤC 1
QUY CÁCH BIÊN TẬP

TAM TẠNG THÁNH ĐIỂN THƯỢNG TỌA Bô

1. ĐÁNH SỐ THEO PHIÊN BẢN CST
Các bản kinh được đánh số lại theo hệ thống của Chattha Sangãyana 

Tipitaka (CST) nhằm hỗ trợ cho các học giả dễ dàng tra cứu khi đối chiếu các 
văn bản: Pãli, Anh, Việt hoặc các ngôn ngữ khác. Nguồn: www.tipitaka.org.

2. NGUỒN THAM KHẢO, ĐỔI CHIẾU HÁN VAN

Nhăm hồ trợ việc nghiên cứu các bản kinh, hoặc các đoạn kinh tương đương 
giữa bản Pãli và bản Hán, bộ Đại Chảnh tân tu Đại tạng kỉnh (ĐCT) được sử 
dụng làm tài liệu chính để tham chiếu. Nguồn: http://cbeta.org/.

3. TÔN TRỌNG ÂM VẬN VÙNG MIỀN VÀ ĐẶC NGỮ CỦA MỘT 
SÓ DỊCH GIẢ

Ban Biên tập giữ nguyên âm vận và cách phiên âm do một số dịch giả có 
thẩm quyền sử dụng. Ví dụ: "Bản su”, "chính niem"，“chúng sinh”.；, đối với 
các dịch giả miền Bắc; "B6n su： "chánh niệm,\ "chúng sanh”.・. đối với các 
dịch giả miền Nam; Tỷ-kheo (đối với bản dịch của Hòa thượng Thích Minh 
Châu), Tỳ-kheo (đối với bản dịch của Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Hòa thượng 
Thích Tuệ Sỹ), Tỳ-khưu (đối với bản dịch của Thượng tọa Chánh Thân), Tỷ- 
khiêu (đối với các dịch giả miền Bắc); Niết-bàn (đối với các dịch giả Bắc 
truyền), Níp-bàn (đối với một số dịch giả Nam truyền).

4. CHUẨN HÓA QUY CÁCH VIẾT HOA, VIẾT THƯỜNG, 
PHIÊN ÂM

An bản lân này vân giữ nguyên văn từ, văn khí, văn mạch của dịch giả, chỉ 
hiệu chỉnh chính tả, dấu chấm câu; đồng thời chuẩn hóa quy cách viết hoa, viết 
thường, in nghiêng, cách sử dụng số từ, cách chú thích từ nguyên, từ phiên âm, 
dịch nghĩa.

4.1. Thuật ngữ, giai vị, giới phẩm, địa v|, chức vụ
4.1.1. Các thuật ngữ, thành ngữ, phưong ngữ, khái lìỉệm, học thuyết

- Viêt thường toàn bộ các thuật ngữí Ví dụ: phiên não, nghiệp báo, tâm, 
tâm sở, năm uẩn, năm thủ uẩn, năm triền cái, mười phiền não? v.v...
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- Viết thường các số từ đứng trước thuật ngữ Phật học. Ví dụ: nhị qế, tam 
độc, tứ sinh, tứ niệm xứ, ngũ uẩn, ngũ căn, lục căn, lục dộ, thất bảo, thất giác 
chi, bát công đức thủy, bát Thánh dạo, cửu thiền, thập pháp giới, v.v...

- Viết hoa chữ đầu của một học thuyết. Ví dụ: luận thuyết "V6 nhân 
luan99, thuyết "Luân hồi tịnh h6a”, v.v...

4.1.2. Các khái niệm, thuật ngữ từ tiếng nước ngoài: Viết thường và 
in nghiêng toàn bộ các thành tố. Ví dụ: tâm (citta), ý (mana). thức (yinnana). 
giới (sĩlă). định {samadhi), tuệ (pannã), v.v...

4.1.3. Các thuật ngữ phiên âm từ tiếng nước ngoài: Viết thường toàn 
bộ các thành tố và giữa chúng có gạch nối. Ví dụ: na-do-tha5 do-tuần, yết-ma, 
thiền-na, đàn-việt, đàn-tín? kiết-già, v.v...

4.1.4. Các danh từ riêng vừa phiên âm vừa dịch nghĩa: Viết hoa thành 
tố đầu và giữa chúng có gạch nối. Ví dụ: Ni-kiền-tử, Xá-lợi-tử? v.v...

4.1.5. Các từ chỉ quả vị đặc biệt, giai vị, địa vị, chức vụ, học vị^ Viết 
hoa thành tố đầu. Ví dụ: Chánh đẳng giác, Nhất lai, Tôn giả, Hiền giả, Thiền sư, 
Pháp sư, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Sư cô, Trụ tri, Giáo sư, v.v... Nếu 
các từ được phiên âm từ tiêng nước ngoài thì giữa các thành tô có gạch nôi. Ví 
dụ: Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Vô dưNiết-bàn, v.v...

4.1.6. Đại từ chỉ đức Phật, Bồ-tát như Ta, Ngưỉri, Ngài được viết hoa. 
Ví dụ: "Này các Tỷ-kheo, Ta nhắc các ông rằng..

4.1.7. Viết hoa các đức hiệu của Phật Ví dụ: Như Lai, ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện The,…

4.2. Danh từ riêng
4.2.1. Nhân danh, địa danh: Viết hoa toàn bộ các thành tố nhân danh, 

địa danh, địa vực5 địa du, địa chính trị, phương vị. Các từ chỉ loại hình địa danh 
thì viết thường. Ví dụ: Đại sư Trí Quang, thành phố Lạc Dương, vùng đất Giao 
Châu, châu Âu, miền Tây Nam, hướng Đông Bắc, phía Bắc,

4.2.2. Nhân danh, địa danh và tên một số cây, loài hoa, chim quý 
đặc biệt được phiên âm từ tiếng nước ngoài: Viết hoa thành tố đầu và giữa 
chúng có gạch nối. Ví dụ: Phật Thích-ca, Bo-tat Di-lặc9 Đại Ca-diếp, Tôn giả 
A-nan, thành Xá-vệ, nước Ma-kiệt-đà, cội Bồ-đề, Sa-la song thọ, hoa Mạn-thù- 
sa, chim Ca-lăng-tần-già?...

4.2.3. Nhân danh, địa danh do phiên âm hoặc dịch nghĩa được đặt trong 
dấu ngoặc đơn ngay sau nhân danh, địa danh có nguồn gốc từ tiếng nước ngoài. Ví 
dụ: Khi đêm đã gần mãn, Pancasikha (Ngũ Kế) thuộc gandhabba (càn-thát-bà) đến 
thăm đức Phật tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anãthapindika (Cấp Cô Độc).

4.2.4. Các danh từ phiên âm bị tỉnh lược “tiếp đầu ngữ*” được viết 
lại chuẩn mực để không bị phản nghĩa hoặc sai nghĩa (ngoại trừ làm thuận vần 
trong thi kệ). Ví dụ: "Di-dà" sỉra thành "A-di-dà”.
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4.3. Mạo từ tôn xưng
Viết thường các mạo từ tôn xưng như “dức"，"bac", "dáng'； thường 

đứng trước hồng danh Phật và Bồ-tát. Ví dụ: đức Phật, đức Thế Tôn, đấng Toàn 
Giác, bậc Chánh Đẳng Giác, bậc Vượt Bờ, bậc Chiến Thắng, bậc Thiện Thệ, 
bậc Đã Thấy Đã Biết.

4.4. Tựa kinh và tựa tác phẩm
4.4.1. Tựa kinh trong một bộ: Viết hoa chữ đầu và in nghiêng. Ví dụ: 

Kỉnh Căn bản pháp môn, Kinh Du hành.
4.4.2. Tác phẩm: Viết hoa chữ đầu và danh từ riêng, đồng thời in 

nghiêng. Ví dụ: Kỉnh Trường bộf Kỉnh Dược Sưf Kinh A-di-dà, Luận Duy 
thức tam thập tụng, Đức Phật và Phật pháp, An Nam chí lược.

4.4.3. Tác phẩm tiếng nước ngoài: Viết hoa các thực từ (danh từ, tính 
từ, động từ) và viết thường các hư từ (mạo từ, giới từ, liên từ). Ví dụ: The 
Buddha and His Teachings, Buddhist Psychological Ethics (A Translation of 
the Dhammasangani).

5. CÁCH VIÉT CHỮ VÀ SỐ TRONG VĂN BẢN
5.1. Viết bằng chữ các số trong chánh văn. Ví dụ: Tám thắng xứ, mười 

ba già-nạn, một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ-kheo.
5.2. Viết bằng số 0* cước chú và trong các bài dẫn luận. Ví dụ: Có 15 

pháp, tức là 5 căn (tín, tấn, niệm5 định5 tuệ) được thanh tịnh theo 3 cách.
5.3. Ap dụng sô A-rập đôi với ngày, tháng, năm sinh, năm mât của người 

và giữa ngày, tháng, năm có gạch nối ngắn. Ví dụ: Ngày 15-4-1963.
5.4. Ghi đầy đủ các con số chỉ năm sinh và năm mất của người. Ví dụ: 

Bồ-tát Thích Quảng Đức (1897-1963).
5.5. Tỉnh lược phần trùng ỉặp đầu đối với các con số chỉ khoảng thời 

gian trong cùng một thế kỷ hay thiên niên kỷ. Ví dụ: Không viết 1930-1932, 
mà viết 1930-32.

5.6. Tỉnh lược số kệ, số trang (trong cước chú)
- Các kệ từ 108-115 được viết 108-15.
- Trang 254-256 được viết là 254-56.
- ML 276-278 được viết là M. I. 276-78.

6. CÁCH CHÚ THÍCH
6.1. Chú thích theo ấn bản Pali của PTS

6.1.1. Tên tập + (số tập) + số trang.

- s. I. 70 (Samyutta Nikãya, tập L trang 70).
- Sn. 140 (Suttanipãta, trang 140).
- J. L 389 ựãtaka. tập I, trang 389).
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- Vin. II. 287 (Vinaya. tập II, trang 287).
- Vbh. 351 (Vibhanga, trang 351).
- Kv. 401 (Kathãvatthu, trang 401).
- DA. L 41-2 (Dĩgha Nikãya Atthakathâ, tập I9 trang 41 đến 42).

6.1.2. Tên tập + số kệ

- Dh. V. 10 (Dhammapada, kệ số 10).
- Sn. V. 600 (Suttanỉpãta, kệ số 600).
- Thag. V. 1196 (Theragãthã. kệ số 1196).

6.1.3. Tên tập + nhóm + số thứ tự kỉnh + đoạn

-s. 56.25: 1 (Samyutta Nikãya, nhóm 56, kinh 25, đoạn 1).
6.2. Chú thích theo ấn bản tiếng Anh

Tất cả bản kinh, luật, luận bằng tiếng Anh được ghi trong Thánh điển Phật 
giáo Thượng Tọa bộ đều do PTS xuất bản. Các thông tin về người dịch, nơi xuất 
bản, nhà xuất bản, năm xuất bản5 tham khảo ở phần Phụ lục.

-GS. II. 42 nghĩa là The Book of the Gradual Sayings, vol. II, p. 42.
-PC. 338, n. 1 nghĩa là Points of Controversy (A Translation of the 

Kathavatthu). p. 338, note 1.
6.3. Chú thích tên bài kỉnh kết hợp với tên tập kinh cùng vói 

(chương) + phẩm và sổ hiệu của bài kinh

Kinh Tham ải ựt. 1.1. §1) nghĩa là Kinh Tham ái này nằm trong Kỉnh Phật 
thuyết như vậy. chương I, phẩm I, kinh số 1.

Kinh Châu báu (Sn. II. §1) nghĩa là Kỉnh Châu báu này nằm trong Kinh 
tập. phẩm II, kinh số 1.

Kỉnh Bãhỉya (Ưd. L §10) nghĩa là Kỉnh Bãhỉỵa này nằm trong Kinh Phật 
tự thuyết, phẩm I, kinh số 10.

6.4. Chú thích tên kỉnh: Kết hợp ấn bản Pãỉi và tiếng Việt

-D. 22, Mahãsatỉpatthãna Sutta (Kinh Đại niệm xứ). Nghĩa là Trường bộ. 
kinh số 22, tên kinh trong tiếng Pãli là Mahãsatỉpatịhãna Sutía, tên tiếng Việt 
là "Kinh Đại niệm xứ."

-D. I. 113, Sonadanda Sutta (Kinh Chủng Đức). Nghĩa là Trường bộ, tập 
I, trang 113, Kinh Sonadanda Sutta bằng tiếng Pãli và Kỉnh Chủng Đức bằng 
tiếng Việt.

6.5. Trật tự của chú thích trong kinh có nguồn gốc Pãli
Pãli (viết tắt là P.), Sanskrit (viết tắt là S.), Hán (viết tắt là H.), Anh (viết 

tắt là E.). Ví dụ: Quang Âm thiên (P. Ãbhassara, s. Ãbhãsvara, H.光音天,E. 
The Radian gods).
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6.6. Chú thích theo Hán văn
6.6.1 ・ Tên kỉnh biệt dịch được nêu ra trước
- Phạm võng lục thập nhị kiến kỉnh 梵網六十二見經(T.01. 0021. 

0264a20). Nghĩa là kinh này thuộc ĐCT, tập 01; 0021 là số hiệu của kinh biệt 
dịch trên; trang 0264, cột a, dòng thứ 20.

- Phật thuyết Nguyệt dụ kinh 彳弗說月喻經(r.02.0121. 0544b 12). Nghĩa 
là kinh này thuộc ĐCTf tập 02; 0121 là số hiệu của kinh biệt dịch trên; trang 
0544, cột b, dòng thứ 12.

6・6・2・ Tên kinh trong bộ được nêu ra trước. Phần lớn áp dụng cho bộ 
Trường A-hàm kinh và Trung A-hàm kỉnh.

- Phạm động kinh 梵動經(Z01. 0001.21. 0088b 12). Nghĩa là kinh này 
thuộc ĐCT. tập 01; 0001 là số hiệu của bộ Trường A-hàm kinh, 21 là số thứ tự 
của kinh trong bộ Trường A-hàm kinh; trang 0088, cột b, dòng thứ 12.

- Cầu pháp kỉnh 求渚經(T.01. 0026.88. 0569c23). Nghĩa là kinh này 
thuộc ĐCTf tập 01; 0026 là số hiệu của bộ Trung A-hàm kỉnh. 88 là số thứ tự của 
kinh trong bộ Trung A-hàm kinh; trang 0569, cột c, dòng thứ 23.

6.6.3. Tên bộ kỉnh được nêu ra trước. Phần lớn áp dụng cho các bộ 
TạpA-hàm, Biệt dịch TạpA-hàm, Tăng nhất A-hàm, vì nội dung kinh chỉ đề cập 
đến số thứ tự, không có tựa đề kinh.

-TạpM(r.02. 0099.1136. 0299c06). Nghĩa la kinh này thuộc ĐCTt tập 
02; 0099 là số hiệu của bộ Tạp A-hàm kinh, 1136 là số thứ tự của kinh trong bộ 
Tạp A-hàm kinh; trang 0299, cột c? dòng thứ 06.

-Biệt Tạp.另I」屣(r.O2. 0100.111. 0414al8). Nghĩa là kinh này thuộc 
ĐCT, tập 02; 0100 là so hiệu của bộ Biệt dịch Tạp A-hàm kinh, 111 là số 
thứ tự của kinh trong bộ Biệt dịch Tạp A-hàm kinh; trang 0414, cột a, dòng 
thứ 18. 4

6.6.4. Tên kỉnh và phẩm được nêu ra trước. Phần lớn áp dụng cho các 
bộ kinh có nhiều phẩm như Pháp củ kỉnh hoặc các bộ kinh Đại thừa.

-Pháp củ kỉnh "Nê/oàn phẩm”法句經泥阻号(7.04. 0210.36. 

0573a23). Nghĩa la kinh này thuộc ĐCT, tập 04, 0210 là số hiệu của Pháp củ 
kinh. "Nê-hoàn phẩm^^ thứ 36, trang 05735 cột a? dòng thứ 23.

6.6.5. Tên bộ luận được nêu ra trước. Phần lớn áp dụng cho các 
bộ luận.

-A-tỳ-đạt-ma Tập dị môn túc luận 阿毘達磨集異門足論,(T.26. 1536.12. 
0416a22). Nghĩa là bộ luận này thuộc ĐCT. tập 26; 1536 là số hiệu của A-tỳ- 
đạt-ma Tập dị môn túc luận, phẩm thứ 12; trang 0416, cột a, dòng thứ 22.

6・6・6・ Chú thích hai kỉnh liên tiếp và chi tiết hóa số dòng

-Tăng.增(T・02・ 0125.11.7-8. 0566c22-0567a04). Nghĩa là kinh này 
thuộc ĐCT, tập 02; 0125 là số hiệu của Tăng nhất A-hàm kinh, 11 là số thứ tự 
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của "Bất đãi phẩm”, số 7-8 là kinh số 7 và kinh số 8; 0566c22-0567a04 tức là 
từ trang 0566, cột c5 dòng 22 đến trang 0567, cột a, dòng 4.

二加.雜(r.02. 0099.9-10. 0002a02-12). Nghĩa là kinh này thuộc ĐCT, 
tập 02; 0099 là số hiệu của bộ Tạp A-hàm kinh, 9-10 là kinh số 9 và kinh số 10; 
0002a02-12 tức là trang 0002, cột a, từ dòng 2 đến dòng 12.

7. NHUẬN SẮC VÀ HIỆU CHỈNH
Bộ phận dò Thánh tạng nhuận sẳc và bổ túc thêm một số từ, ngữ, đoạn vào 

chánh văn do đánh máy thiếu hoặc nhầm. Các từ, ngữ, đoạn được bổ túc cũng 
dựa theo cách dụng ngữ của chính dịch giả trong dịch phẩm.

Một số từ, đoạn được dịch giả thêm vào cho rõ ý nghĩa trước đây được đặt 
trong ngoặc đơn, nay Ban Biên tập thống nhất đặt chúng trong ngoặc vuông [] 
để phân biệt giữa kinh văn gốc và các từ, đoạn được thêm vào sau này.

Các chú thích có sẵn trong dịch phẩm vốn được dịch từ bản dịch tiếng Anh 
do các dịch giả PTS thực hiện được hiệu chỉnh cho đầy dủ, đồng thời cũng có 
bổ sung thêm nguồn tham khảo chữ Hán từ Đại Chảnh tạng và Nam truyền 
Đại tạng kỉnh.

Trong mỗi bộ đều có tài liệu tham khảo ở phần Phụ lục, nhằm giúp các nhà 
nghiên cứu xác định được nguồn dịch và tham chiếu của các cước chú.

về từ 44Pãir, (theo hệ thống Kaccãyana) hoặc PãỊi (theo hệ thống Moggallãna) 
đều được sử dụng trong Tam tạng Thánh điển Phật giảo Thượng Tọa bộ. Các 
nhà nghiên cứu và biên tập Tam tạng tại Tích Lan và PTS phần lớn đều dùng 
'Tãli^ theo hệ thống đầu. Hòa thượng Thích Minh Châu cũng dùng “Pãli”. Để 
nhất quán, chư Tôn đức Phật giáo Việt Nam sử dụng từ "Pãli" cho tất cả các bài 
liên hệ, riêng trong các dịch phẩm của Tỳ-khưu Indacanda, vẫn giữ cách dùng 
từ “Pã]i" của dịch giả.

Tuy đã cẩn trọng nhưng không sao tránh khỏi sai sót, kính mong các bậc 
thức giả hoan hỷ rộng lượng chỉ giáo, góp phần cho sự hoàn thiện TTTĐPGVN.

Mọi sự góp ý, xin gởi về địa chỉ email của Viện: vncphvn@gmail.com.
Trân trọng cảm ơn.

BAN BIÊN TẬP
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DANH MỤC TIỂU BỘ (KHUDDAKA NIKÃYA) CỦA CÁC ẤN BẢN

STT VIỆT NAM 
(16 TẬP)

TÍCH LAN 
(17 TẬP)

MIẾN ĐIỆN, 
PTS&CST 

(18 TẬP)

THÁI LAN & 
CAMPUCHIA 

(15 TẬP)

CBETA 
(15 TẬP)

1 Tiểu tụng Khuddakapãtha Khuddhakapãtha Khuddhakapãtha 小誦經

2 Kinh Pháp cú Dhammapada Dhammapada Dhammapada 法句經

3 Kinh Phật tự thuyết Ưdãna ưdãna Udãna 自說經

4 Kinh Phật thuyết 
như vậy Itivuttaka Itivuttaka Itivuttaka 如是語經

5 Kinh tập Suttanipãta Suttanipãta Suttanipãta 經集

6 Chuyện Thiên cung Vimãnavatthu Vimãnavatthu Vimãnavatthu 天宮事經

7 Chuyện Ngạ quỷ Petavatthu Petavatthu Petavatthu 餓鬼事經

8 Trưởng lão Tăng kệ Theragãthã Theragãthã Theragãthã 長老偈經

9 Trưởng lão Ni kệ Theĩĩgãthã Therĩgãthã Therĩgãthã 長老尼偈經

10 Chuyện Tiền thân Jataka Jataka Jataka 本生經

11 Diễn giải Niddesa Niddesa Niddesa 義釋

12 Phân tích đạo Patisambhidămagga Patisambhidãmagga Patisambhidãmagga 無礙解道

13 Thánh nhân ký sự Apadãna Apadãna Apadãna 譬喻經

14 Phật sử Buddhavamsa Buddhavamsa Buddhavamsa 佛種姓經

15 Hạnh tạng Cariyãpitaka Cariyãpitaka Cariyãpitaka 所行藏經

16 Nettipakarana Nettipakarana

17 Petakopadesa Petakopadesa

18 Milinda vấn đạo Milindapanha





PHỤ LỤC 3
THỐNG KÊ & ĐỐI CHIẾU số KỆ CHUYỆN TIỀN THÂN 

GIỮA CÁC BẢN

1 Chuyện đấu gạo (Tandulanãlỉịãtaka, số §5) trong PTS không có kệ, trong khi các bản khác đều có.

CHƯƠNG / PHẨM

BẢN VIỆT NAM 
(Giống với CTS)

BẢN PTS BẢN 
TÍCH LAN

Số câu 
chuyện SỐ kệ Số kệ Số kệ

CHƯƠNG I: MỘT KỆ (EKANIPÂTA)

I. PHẨM KHÔNG LỖI LẦM 
(Apannakavaggà) 1-10 1-10 1-91 1-10

II. PHẨM GIỚI (Sĩỉavagga) 11-20 11-20 10-19 11-20

III. PHẢM SƠN DƯƠNG 
(Kuruùgavagga) 21-30 21-30 20-29 21-30

IV. PHẨM TÒ CHIM CON 
(Kuỉãvakavagga) 31-40 31-40 30-39 31-40

V. PHẨM LỢI ÁI (Atthakãmavagga) 41-50 41-50 40-49 41-50

VI. PHẢM HY VỌNG (Âsimsavagga) 51-60 51-60 50-59 51-60

VII. PHẨM Nữ NHÂN ựtthivagga) 61-70 61-70 60-69 61-70

VIII. PHẨM CÂY VARANA 
(Varanavaggà) 71-80 71-80 70-79 71-80

IX. PHẦM CHÚNG CON ĐÃ UỐNG 
(Apãyìmhavagga) 81-90 81-90 80-89 81-90

X. PHẨM ĐÃ ĐƯỢC THOA 
(Littavaggd) 91-100 91-100 90-99 91-100
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XI. PHẨM HƠN MỘT TRÀM NGƯỜI 
(Parosatavagga) 101-110 101-110 100-1082 101-110

XII. PHẨM THIÊN NGA (Hamsivaggă) 111-120 111-120 109-1163 111-120

XIII. PHẨM THẦN CÂY CỎ KƯSA 
(KusanãỊ ivagga) 121-130 121-130 117-126 121-130

XIV. PHẨM KẺ VONG ÂN 
(Asampadãnavagga) 131-140 131-140 127-136 131-140

XV. PHẨM CON TẮC KÈ 
(Kakantakavagga) 141-150 141-150 137-146 14M50

TỔNG 150 150 146 150

CHƯƠNG II: HAI KỆ (DUKANIPÂTA)

I. PHÂM CÚNG RẮN (DaỊhavagga) 151-160 1-20 1-20 151-172

II. PHẨM THÂN GIAO (Santhavavagga) 161-170 21-40 21-38 173-192

III. PHẨM THIỆN PHÁP 
(Kalỵãnadhammavaggà) 171-180 41-60 39-58 193-212

IV. PHẨM ASADISA (Asadisavaggà) 181-190 61-80 59-78 213-232

V. PHẢM TẾ Sư RUHAKA 
(Ruhakavagga) 191-200 81-100 79-96 233-252

VI. PHẨM NATAMDALHA 
(NataĩhdaỊhavagga) 201-210 101-120 97-119 253-276

VII. PHẨM ĐÁM CỎ BTRANA 
(Bĩranatthambhakavagga) 211-220 121-140 120-139 277-296

VIII. PHẨM KÃSĂVA (Kãsãvavagga) 221-230 141-160 140-159 297-316

IX. PHẦM CHIẾC GIÀY 
(Ưpãhanavagga) 231-240 161-181 160-179 317-337

X. PHẢM CHÓ RỪNG (Sigãỉavagga) 241-250 182-201 180-199 338-357

TỔNG 100 201 199 207

2 Câu hỏi về hỗn hợp đủ loại hương (Sabbasamhãrakapariha, số §110) được trình bày trong Chuyện 
đường hầm vĩ đại (theo PTS số §546,rMahãummaggạịấtaka và theo CST số §542, Urnangajatakci) có 
một bai kệ nhưng không được đanh sổ.
3 Tương tự như trên, Câu hỏi về con lừa (Gadrabhapanha, số §111) và Câu hỏi của HoànỊĩ hậu Amarã 
(Amarãdevĩpanha, sô §112) được trình bày trong Chuyên đường hâm vĩ đại, môi chuyện có một bài kệ 
nhưng không được đánh số.
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CHƯƠNG III: BA KỆ (TIKANIPẴTA)

I. PHẨM TƯ DUY (Sarhkappavaggà) 251-260 1-30 1-30 358-387

II. PHẦM KOSIYA (Kosiyavagga) 261-270 31-60 31-60 388-417

III. PHẨM KHƯ RÙNG (Arannavagga) 271-280 61-90 61-90 418-447

IV. PHẨM CHÍNH TRUNG 
(A bbhantaravagga) 281-290 91-120 91-120 448-477

V. PHẨM CÁI BÌNH (Kumbhavagga) 291-300 121-150 121-150 478-507

TỔNG 50 150 150 150

CHƯƠNG IV: BỐN KỆ (CATUKKANIPÂTA)

L PHẨM HÃY MỞ RA (Vivaravagga) 301-310 1-40 1-40 508-547

II. PHẨM CÂY PƯCIMANDA 
(Pucimandavaggà) 311-320 41-80 41-80 548-587

III. PHẨM KẺ ĐỐT LỀU 
(Kutidũsakavagga) 321-330 81-120 81-120 588-627

IV. PHẢM CHIM Cư (Kokiỉavagga) 331-340 121-160 12M60 628-667

V. PHẨM CƯLLAKƯNÃLA 
(Cullakunãlavaggd) 341-350 161-2004 161-192 668-707

TỔNG 50 200 192 200

CHƯƠNG V: NĂM KỆ (R4NCANĨPÃTA)

I. PHẨM BÔNG TAI BẰNG NGỌC 
(Manikunậalavagga) 351-360 1-59 1-59 708-766

II. PHẨM SẮC ĐẸP (Vannãrohavaggă) 361-370 60-109 60-104 767-816

III. PHẤM MỘT NỬA (Addhavagga) 371-375 110-140 105-135 817-847

TỔNG 25 140 135 140

4 Phẩm này có sự chênh lệch số kệ giữa Chảnh tạng (200 kệ) và Chú giải (196 kê). Trong Chảnh 
tạng, Chuyên Vuà Kandari (Kandarijataka, số §341) gôm 4 kệ (161-64) va Chuyện vẩn đề của vị thiên 
(Devatapanhajataka, sô §350) gôm 4 kệ/197-200), nhưng trong Chủ giải được viêt lược đi nên không 
hiện số kệ. Do đó, Chủ giải đánh nhầm số thứ tự kệ từ câu chuyện 342-49 (kệ 161-96). Bốn kệ (161-64) 
là 4 kệ (310-13) trong Chuyện chim chúa Kunãla (Kunalajataka, sô §536).
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CHƯƠNG VI: SÁU KỆ (CHANIPÂTA)

I. PHẨM NGƯỜI LÁI ĐÒ 
(Avãriyavagga) 376-385 1-75 1-77 848-923

II. PHẨM SENAKA (Senakavagga) 386-395 76-1395 78-141 924-987

TỔNG 20 139 141 140

CHƯƠNG VII: BẢY KỆ (SATTANIPẴTA)

I. PHẨM KUKKƯ (Kukkuvagga) 396-405 1-75 1-75 988-1061

II. PHẨM GANDHÃRA 
(Gandhãravagga) 406-416 76-160 76-160 1062-1146

TỔNG 21 160 160 159

CHƯƠNG VIII: TÁM KỆ (ATTHANIPATA)

L PHẨM KACCÃNI (Kaccãnivaggă) 417-426 1-95 1-95 1147-1241

TỔNG 10 95 95 95

CHƯƠNG IX: CHÍN KỆ 
(NAVANIPÃTA) 427-438 1-113 1-114 1242-1354

TỔNG 12 113 114 113

CHƯƠNG X: MƯỜI KỆ 
(DASANIPẨTA) 439-454 1-179 1-153 1355-1531

TỔNG 16 179 153 177

CHƯƠNG XI: MƯỜI MỘT KỆ 
(EKẴDASANIPẴTA) 455-463 1-120 1-117 1532-1649

TỔNG 9 120 117 118

CHƯƠNG XII: MƯỜI HAI KỆ 
(DVÂDASANIPẪTA) 464-473 1-132 1-87 1650-1781

TỔNG 10 132 87 132

CHƯƠNG XIII: MƯỜI BA KỆ 
(TERASANIPÂTA) 474-483 1-151 1-151 1782-1932

TỔNG 10 151 151 151

CHƯƠNG XIV: TẠP KỆ 
(PAKINNAKANIPATA) 484-496 1-289 1-288 1933-2218

TỔNG 13 289 288 286

5 Chuyện cây kìm (Sucijataka, số §387) trong Chảnh tạng gồm 6 kệ (82-7), Chủ giải ấn bản CST đánh 
số 2 lán kệ 84. Bản Việt chỉ đánh sô 1 kệ.
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CHƯƠNG XV: HAI MƯƠI KỆ 
(VĨSATINIPÂTA) 497-510 1-386 1-343 2219-2604

TỔNG 14 386 343 386

CHƯƠNG XVI: BA MƯƠI KỆ 
(TIMSANIPẴTA) 511-520 1-369 1-342 2605-2972

TỔNG 10 369 342 368

CHƯƠNG XVII: BÓN MƯƠI KỆ 
(CATTÂLĨSANIPẴTA) 521-525 1-245 1-241 2973-3217

TỔNG 5 245 241 245

CHƯƠNG XVIII: NĂM MƯƠI KỆ 
(PANNÂSANIPÂTA) 526-528 1-182 1-182 3218-3399

TỔNG 3 182 182 182

CHUƠNG XIX: SÁU MƯƠI KỆ 
(CHATTHINIPÂTA) 529-530 1-134 1-134 3400-3532

TỔNG 2 134 134 133

CHƯƠNG XX: BẢY MƯƠI KỆ 
(SATTATỈNIPẴTA) 531-532 1-183 1-185 3533-3716

TỔNG 2 183 185 184

CHƯƠNG XXI: TÁM MƯƠI KỆ 
(ASĨTINIPẨTA) 533-537 1-494 1-490 3717-4211

TỔNG 5 494 490 495

CHƯƠNG XXII: ĐẠI PHẨM 
(MAHẨNIPẴTA) 538-547 1-2440 1-2469 4212-6796

TỔNG 10 2.440 2.469 2.587

TỔNG CỘNG 547 6.652 6.514 6.796

Lưu ý:
1) Tựa các phẩm và câu chuyện theo nguyên tác Pãli bản PTS.
2) Bản Tích Lan dựa vào bản của Tỳ-khưu Indacanda phô biên trên trang 

.www.tamtangpaliviet.net





PHỤ LỤC 4
TIÊU ĐÈ CÁC CÂU CHUYỆN TIỀN THÂN GIỮA 4 BẢN

BẢN VIỆT NAM BẢN PTS BẢN TÍCH LAN BẢN CST

CHƯƠNG I: 
MỘT KỆ EKANIPÃTA EKAKANIPÃTO EKAKANIPÃTO

I. Phẩm Không Lỗi 
Lầm Apannakavagga Apannakavaggo Apannakavaggo

1. Chuyện không lỗi lầm Apannakajataka Apannakaj ãtakam Apannakaj atakam

2. Chuyện bãi sa mạc Vannupathaj ãtaka Vannupatha j atakain Vannupathaj ãtakam

3. Chuyện người buôn ghè 
Seriva

Serivanijajataka Serivavanijajatakam Serivavanij aj atakarn

4. Chuyện tiểu triệu phú Cullakasetthijataka Cullasetthij ãtakam Culasetthijatakam

5. Chuyện đấu gạo Tandulanalij ătaka Tandulanalij atakam Tandulanajij atakarn

6. Chuyện Thiên pháp Devadhammaj ãtaka Devadhammaj atakarn Devadhammaj atakarn

7. Chuyện nàng lượm củi Katthaharijataka Katthaharij ãtakam Katthaharij ãtakarn

8. Chuyện Vua Gãmani Gamanijataka Gamanijatakam Gamanijatakam

9. Chuyện Vua Makhãdeva Makhadevajataka Makhadevaj ãtakam Maghadevaj ãtakaiụ

10. Chuyện Trưởng lão 
Sukhavihãri

Sukhaviharijataka Sukhaviharijatakam Sukhaviharijatakam

II. Phẩm Giới Sĩlavagga Sflavaggo Sflavaggo

11. Chuyện con nai 
Lakkhana

Lakkhanajataka Lakkhanamigaj ãtakam Lakkhanamigajatakam

12. Chuyện con nai 
Nigrodha

Nigrodhamigajataka Nigrodhamigajatakam Nigrodhamigajatakam
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13. Chuyện mũi tên Kanộinạịãtaka Kandinajatakam Kandijatakam

14. Chuyện con nai gió Vãtamigạịãtaka V atamigaj atakarn V atamigaj atakain

15. Chuyện con nai 
Kharãdiyã

Kharãdiyajãtaka Kharadiyaj atakam Kharadiyaj ãtakam

16. Chuyện con nai có ba 
cử chỉ

Tipallatthamigajataka Tipallatthamigajatakam Tipallatthamigaj ãtakam

17. Chuyện gió thổi Malutajataka Malutajatakam Malutajatakam

18. Chuyên đồ cúng người 
chết Matakabhattaj ãtaka Matakabhattaj atakaip Matakabhattaj atakam

19. Chuyện lễ cúng do 
có lợi

Ãyăcitabhattạj ãtaka Ayacitabhattaj ãtakarn Ayacitabhattaj ãtakarn

20. Chuyện uống nước 
bằng cọng lau NaỊapãnạjãtaka Nalapanajatakam NaỊapãnạịãtakam

III. Phẩm Sơn Dương Kurungavagga Kurungavaggo Kurungavaggo

21. Chuyện con nai sơn 
dương

Kurungamigaj ãtaka Kurungamigaj atakarn Kurungamigaj ãtakam

22. Chuyện con chó Kukkurajataka Kukkurajatakarn Kukkuraj ãtakam

23. Chuyện con ngựa 
thuần chủng Bhojãjãnĩyạjãtaka Bhojaj ãnĩyạj ătakarọ Gojãnĩyạjãtakam

24. Chuyện đôi ngựa nòi 
tốt Ãjannạjãtaka Ajannajatakam Ajannajatakam

25. Chuyện bến tắm Titthạjãtaka Titthajatakam Titthajatakam

26. Chuyện con voi 
Mahilãmukha

Mahilamukhaj ãtaka Mahilamukhaj atakam Mahilamukhajatakam

27. Chuyện đôi bạn thân 
thiết Abhinhajataka Abhinhajatakam Abhinhajatakam

28. Chuyện con bò 
Nandivisãla

Nandivisalajataka Nandivisalajatakam N andivisalaj ãtakam

29. Chuyện con bò đen Kanhajataka Kanhajatakam Kanhajatakam

30. Chuyện con heo
Munika

Munikajataka Munikajatakam Munikajatakam
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IV. Phẩm TỔ Chim 
Con Kulãvakavagga Kulãvakavaggo Kulãvakavaggo

31. Chuyện tổ chim con Kulãvakạịãtaka Kulavakajatakam Kulavakajatakam

32. Chuyện múa ca Naccajataka Naccajatakam Naccajatakain

33. Chuyện sống hòa hợp Sammodamanaj ãtaka Sammodamanaj ãtakaip Sammodamanaj ãtakam

34. Chuyện con cá Macchajataka Macchajatakam Macchajatakam

35. Chuyện chim cút Vattakajataka Vattakajatakam Vattakajatakam

36. Chuyện con chim Sakunajataka Sakunajatakam Sakunajatakam

37. Chuyện con chim tri Tittirajataka Tittirajatakam Tittirajatakam

38. Chuyện con cò Bakajataka Bakajatakam Bakajatakam

39. Chuyện người nô lệ 
Nanda

Nandajataka Nandajatakam Nandajatakam

40. Chuyện hố than lửa 
cây keo

Khadirangarajataka Khadirangaraj ãtakam Khadirangaraj ãtakam

V. Phẩm Lợi Ái Atthakãmavagga Atthakãmavaggo Atthakãmavaggo

41. Chuyện Trưởng lão 
Losaka

Losakajataka Losakajatakam Losakajatakam

42. Chuyện chim bồ câu Kapotajataka Kapotakajatakam Kapotajatakam

43. Chuyện con rắn tre Velukajataka Velukajatakam Vejukajatakam

44. Chuyện con muỗi Makasajataka Makasajatakam Makasajatakam

45. Chuyện nữ tỳ Rohini RohinTjataka RohinTjatakam Rohinijatakam

46. Chuyện kẻ làm hại 
vườn

Ãrãmadũsakaj ãtaka Aramadusakaj atakarn Ãrãmadũsakaj ãtakam

47. Chuyện rượu mạnh Varunijataka Varunidusakajatakam V arunidiisakaj ãtakam

48. Chuyện Bà-la-môn 
Vedabbha

Vedabbhajataka Vedabbhajatakam Vedabbajatakam

49. Chuyện các vì sao Nakkhattajataka N akkhattaj ãtakam N akkhattaj ãtakarp
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50. Chuyện những kẻ 
vô trí Dummedhajataka Dummedhaj ãtakam Dummedhaj ãtakam

VI. Phẩm Hy Vọng Ãsiihsavagga Ãsimsavaggo Ãsĩsavaggo

51. Chuyện Vua Sĩlavã 
vĩ đại Mahãsĩlavajãtaka MahasTlavajatakam Mahãsĩlavạjãtakam

52. Chuyện Tiểu Janaka CũỊajanakajãtaka Cujajanakaj ãtakam Cũ|ajanakajãtakam

53. Chuyện binh rượu đầy Punnapatijataka Punnapatijatakarn Punnapatijatakam

54. Chuyện trái cây Phalajataka Kimphalajatakam Kimphalajatakam

55. Chuyện năm vũ khí Pancavudhaj ãtaka Pancavudhaj ãtakam Pancãvudha j ãtakam

56. Chuyện khối vàng Kancanakkhandhaj ãtaka Kancanakkhandha- 
jatakam Kancanakkhandhaj ãtakarp

57. Chuyện khỉ chúa Vãnarindạịãtaka Vanarindajatakam Vanarindajatakam

58. Chuyện ba pháp Tayodhammaj ãtaka Tayodhammaj atakarn Tayodhammaj ãtakam

59. Chuyện tiếng trống Bherivãdạịãtaka Bherivadajatakam Bherivadakajatakam

60. Chuyển thổi tù và Sainkhadhamanaj ãtaka Sankhadhamanajatakam Sankhadhamaj ãtakam

VII. Phẩm Nữ Nhân Itthivagga Itthivaggo Itthivaggo

61. Chuyện chú thuật 
Asãta Asãtamantạjãtaka Asatamantaj atakarn Asatamantaj atakarn

62. Chuyện cô gái trên lầu 
bảy tầng Andabhutajataka Andhabhutaj ãtakam Andabhutaj ãtakam

63. Chuyện Hiền sĩ Chà Là Takkajataka Takkajatakam Takkapanditaj ãtakam

64. Chuyện người vợ khó 
hiểu Durãjãnajãtaka Durajanajatakam Durajanajatakam

65. Chuyện nỗi bất mãn Anabhiratijataka Anabhiratij atakarn Anabhiratij atakarn

66. Chuyện Hoàng hậu
Từ Tâm Mudulakkhanajataka Mudulakkhanaj ãtakam Mudulakkhanajatakam

67. Chuyện người đàn bà 
thôn quê Ucchangajataka Ucchangajatakam Ucchangajatakam
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68. Chuyện thành Sãketa Sãketajãtaka Saketajatakam Saketajatakam

69. Chuyện con rắn phun 
nọc độc

Visavantajataka Visavantajatakam Visavantajatakam

70. Chuyện Hiền trí Cái 
Cuốc Kuddalajataka Kuddalajatakam Kuddalajatakam

VIII. Phẩm Cây
Varana

Varanavagga Varanavaggo Varanavaggo

71. Chuyện cây Varana Varanajataka Varanajatakam Varunajatakam

72. Chuyện tượng vương 
đức hạnh

Sĩlavanãgạịãtaka Sĩlavanãgarậj aj atakam STlavahatthij ãtakam

73. Chuyện đúng vậy 
chăng Saccarnkiraj ãtaka Saccamkiraj atakarn Saccamkiraj atakarn

74. Chuyện luật cây rừng Rukkhadhammaj ãtaka Rukkhadhammaj ãtakam Rukkhadhammaj atakarn

75. Chuyện con cá Macchajataka Macchajatakam Macchajatakam

76. Chuyện người không 
sợ hãi

Asaihkiyajataka Asankiyaj ãtakam Asankiyajatakam

77. Chuyện giấc mộng lớn Mahasupinajataka Mahasupinajatakam Mahasupinaj ãtakam

78. Chuyện vị triệu phú 
Illĩsa

IllTsajataka IllTsajatakam Illisajatakam

79. Chuyện tiếng trống 
ồn ào Kharassarajataka Kharassaraj ãtakam Kharassaraj ătakam

80. Chuyện người thợ dệt 
Bhĩmasena

BhTmasenajataka BhTmasenajatakam BhTmasenajatakam

IX. Phẩm Chúng Con 
Đã Uống Apãyimhavagga Apãyimhavaggo Apãyimhavaggo

81. Chuyện uống rượu Surãpãnạịãtaka Surapanajatakam Surapanajatakam

82. Chuyện chàng trai 
Mittavinda

Mittavindajataka M ittavindaj ãtakam Mittavindakaj atakarn

83. Chuyện KãỊakannĩ Kalakannijataka Kalakannijatakam Kalakannij ãtakam

84. Chuyện cửa ngõ hạnh 
phúc

Atthassadvaraj ãtaka Atthassadvarajatakam Atthassadvaraj ãtakam
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85. Chuyện trái cây 
kimpakka Kimpakkạịãtaka Kimpakkaj ãtakam Kimpakkajatakam

86. Chuyện thử thách giới 
đức Sĩlavĩmarhsanaj ãtaka STlavTmaipsaj ãtakam STlavTmamsakaj ãtakam

87. Chuyện điềm lành Marhgalajataka Mangalajatakarn Mangalajatakam

88. Chuyện con bò 
Sãrambha

Sãrambhạjãtaka Sarambhajatakam Sarambhaj atakam

89. Chuyện kẻ lừa đảo Kuhakạịãtaka Kuhakajatakam Kuhakajatakam

90. Chuyện kẻ vong ân Akatafifi 可 ãtaka Akatafifi 可 ãtakam Akatanftuj ãtakam

X. Phẩm Đã Được 
Thoa Littavagga Littavaggo Littavaggo

91. Chuyện đã được thoa Littạịãtaka Littajatakam Littajatakam

92. Chuyện đại bảo vật Mahãsãrajãtaka Mahasaraj atakam Mahasarajatakam

93. Chuyện ngộ độc do 
luyến ái Vissasabhoj anạj ãtaka Vissasabhojanajatakam Visasabhojanajatakam

94. Chuyện nỗi kinh 
hoàng Lomahamsaj ãtaka Lomahanisaj atakam Lomahamsaj ãtakam

95. Chuyện Vua Đại 
Thiện Kiến Mahãsudassanạị ătaka Mahasudassanaj ãtakam Mahasudassanaj ãtakam

96. Chuyện bát dầu Telapattajataka Telapattajatakarn Telapattajatakam

97. Chuyện điềm lành 
của tên Namasiddhijataka Namasiddhijatakam Namasiddhijatakam

98. Chuyện người đi buồn 
lừa đảo Kutavanijajataka Kutavanij aj atakarn Kutavanij ạj ãtakam

99. Chuyện hơn một ngàn 
người Parosahassaj ãtaka Parosahassaj ãtakam Parosahassaj ãtakam

100. Chuyện sắc thân bất 
lạc Asãtarũpạjãtaka Asatarupaj atakarn Asatarupajatakam

XI. Phẩm Hơn Một 
Trăm Người Parosatavagga Parosatavaggo Parosatavaggo

101. Chuyện hơn một 
trăm người Parosatajataka Parosatajatakam Parosatajatakam
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102. Chuyện người bán 
rau

Pannikajataka Pannikajatakam Pannikajatakam

103. Chuyên kẻ thù Verijataka Veiijatakam Verijatakam

104. Chuyện chàng trai 
Mittavinda

Mittavindajataka Mittavindajatakarn Mittavindakajatakam

105. Chuyện nhánh cây 
yếu ớt Dubbalakatthaj ãtaka Dubbalakatthaj ãtakam Dubbalakatthajatakam

106. Chuyện múc nước Udancanijataka UdancanTjatakam Udaficamjatakam

107. Chuyện nghề ném đá Sãlittakạịãtaka Salittakajatakam Salittakajatakam

108. Chuyện cô thôn nữ Bahiyajataka Bahiyajatakam Bahiyajatakam

109. Chuyện bánh bột 
trấu đỏ Kundakapuvaj ãtaka Kunựapũvạj ãtakam Kundapuvaj ãtakam

110. Câu hỏi về hỗn hợp 
đủ loại hương

Sabbasarhhãrakapanha Sabbasamharakapanho Sabbasamharakapanha- 
jatakam

XII. Phẩm Thiên Nga Hamsivagga Hamsavaggo Haihcivaggo

111. Câu hỏi về con lừa Gadrabhapaflha Gadrabhapanho Gadrabhapafthaj ătakam

112. Câu hỏi của Hoàng 
hậu Amarã

AmarãdevTpanha Amarãdevĩpanho Amarãdevĩpanhạị ãtakam

113. Chuyện con chó rừng Sigalajataka Sigalajatakam Singalajatakam

114. Chuyện con cá Nghĩ 
Vừa

Mitacintijataka Mitacintijatakam Mitacintijatakam

115. Chuyện con chim cái 
khuyên răn Anusasikajataka Anusasikaj ãtakam Anusasikajatakam

116. Chuyện người khó 
dạy bảo

Dubbacajataka Dubbacajatakam Dubbacajatakam

117. Chuyện chim đa đa Tittirajataka Tittirajatakam Tittirajatakam

118. Chuyện chim cút Vattakajataka Vattakajatakam Vattakajatakam

119. Chuyện con gà gáy 
phi thời

Akalaravijataka Akalaravij atakarn Akalaravij ãtakam
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120. Chuyện giải thoát sự 
trói buộc Bandhanamokkhaj ãtaka Bandhanamokkha- 

jatakam Bandhanamokkhajatakam

XIII. Phẩm Thần Cây 
Cỏ Kusa

KusanãỊivagga KusanãỊivaggo KusanãỊivaggo

121. Chuyện thần cây cỏ 
Kusa

KusanãỊijãtaka Kusanalijatakam Kusanalijatakam

122. Chuyện kẻ ngu Dummedhaj ãtaka Dummedhaj atakarn Dummedhaj ãtakam

123. Chuyện cái cán cày Naỏgalĩsajãtaka N angallsaj atakarn Nangalisaj ãtakam

124. Chuyện trái xoài Ambajataka Ambajatakam Ambajatakam

125. Chuyện người nô lệ 
Katãhaka Katahakajataka Katahakajatakam Katahakaj ãtakam

126. Chuyện tướng của 
kiếm Asilakkhanajataka Asilakkhanaj ãtakam Asilakkhanajatakam

127. Chuyện người nô lệ 
Kalanduka Kalandukajataka Kalandukajatakam Kalandukaj ãtakam

128. Chuyện con mèo Bilarajataka B i laravatajatakam Bilaravatajatakam

129. Chuyện kẻ thờ lửa Aggikajataka Aggikajatakam Aggikabharadvaj ạj ãtakam

130. Chuyện nữ Bà-la-môn 
Kosiya Kosiyajataka Kosiyajatakam Kosiyajatakam

XIV. Phẩm Kẻ Vong 
Ân Asampadãnavagga Asampadãnavaggo Asampadãnavaggo

131. Chuyện kẻ vong ân Asampadanaj ãtaka Asampadanajatakam Asampadanajatakam

132. Chuyện năm dục lạc Pancagarujataka Pancagarukaj ãtakam BhTrukajatakam

133. Chuyện lửa cháy Ghatãsana jataka Ghatasanaj ãtakam Ghatasanaj ãtakam

134. Chuyện sự tịnh hóa 
của thiền Jhanasodhanaj ãtaka Jhanasodhanaj atakarn Jhanasodhanaj ãtakam

135. Chuyện ánh sáng của 
mặt trăng Candabhajataka Candabhajatakam Candabhaj ãtakam

136. Chuyện thiên nga 
vàng Suvannaharnsaj ãtaka Suvannahamsaj atakarp Suvannahamsajatakam

137. Chuyện con mèo Babbujataka Babbukajatakam Babbujatakam
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138. Chuyện con kỳ nhông Godhajataka Godhajatakam Godhajatakarn

139. Chuyện cả hai mặt 
thất bại Ubhatobhatthaj ãtaka Ubhatobhatthaj atakarn Ubhatobhatthajatakam

140. Chuyện con quạ Kãkạjãtaka Kakajatakam Kakajatakam

XV. Phẩm Con Tắc Kè Kakantakavagga Kakantakavaggo Kakantakavaggo

141. Chuyện con kỳ nhông Godhajataka Godhajatakam Godhajatakam

142. Chuyện con chó rừng Sigãlạịãtaka Sigalajatakam Singalajatakam

143. Chuyện sự chiếu sáng Virocanajataka Virocanajatakam Virocajatakam

144. Chuyện cái đuôi bò Nangutthajataka N angutthaj ãtakam N angutthaj atakarn

145. Chuyện con vẹt 
Rãdha Rãdhạjãtaka Radhajatakam Radhajatakam

146. Chuyện con quạ Kãkạịãtaka Kakajatakam Samuddakakaj ãtakam

147. Chuyện áo vải màu 
đỏ Puppharattaj ãtaka Puppharataj atakam Puppharattaj atakarn

148. Chuyện con chó rừng Sigãlạjãtaka Sigalajatakarn Singalajatakam

149. Chuyện cây một lá Ekapannajataka Ekapannaj atakam Ekapannaj atakam

150. Chuyện thanh niên 
Sanjiva SanjTvajataka Sanjivajatakain SanjTvajatakam

CHƯƠNG II: 
HAI KỆ DUKANIPÃTA DUKANIPÃTO Kakantakavaggo

I. Phẩm Cứng Rắn DaỊhavagga Dalhavaggo Dalhavaggo

151. Chuyện lời giáo giới 
cho vua Rặjovãdajãtaka Rajovadajatakam Rajovadajatakam

152. Chuyện con chó rừng Sigãlạịãtaka Sigalajatakam Singalajatakam

153. Chuyện con heo rừng Sũkarajãtaka Sukarajatakam Sukarajatakam

154. Chuyện con rắn Uragajataka Uragajatakam Uragajataka

155. Chuyện nhảy mũi Gaggajataka Gaggajatakam Bhaggajatakam



Santhavavagga SanthavavaggoSanthavavaggo

Kalyāṇadhamma-
vagga KalyāṇavaggoKalyāṇadhamma-

vaggo
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173. Chuyện con vượn Makkatajataka Makkatajatakam Makkatajatakam

174. Chuyện con vượn 
lừa dối Dubhiyamakkataj ãtaka Dutiyamakkatajatakam Dubbhiy amakkataj atakarn

175. Chuyện đảnh lễ mặt 
trời

Adiccupatthanajataka Adiccupatthanaj ãtakam Adiccupatthanajatakam

176. Chuyện nắm hạt đậu Kalayamutthij ãtaka Kajayamutthij ãtakam Kalayamutthij ãtakam

177. Chuyện cây tinduka Tindukajataka Tindukajatakam Tindukajatakam

178. Chuyện con rùa Kacchapajataka Kacchapajatakam Kacchapajatakam

179. Chuyện Bà-la-môn 
Satadhamma Satadhammaj ãtaka Satadhammajatakam Satadhammaj ãtakam

180. Chuyện khó cho Duddadajataka Duddadajatakam Duddadajatakam

IV. Phẩm Asadỉsa Asadisavagga Asadisavaggo Asadisavaggo

181. Chuyện Hoàng tử 
Asadisa Asadisajataka Asadisajatakam Asadisajatakam

182. Chuyện con voi thiện 
chiến Sarhgãmăvacarạjãtaka Sangamavacaraj atakam Sangamavacaraj ãtakam

183. Chuyện nước lọc từ 
đồ tàn thực Valodakajataka Valodakajatakam Valodakajatakam

184. Chuyện người luyện 
ngựa Giridanta

Giridantajataka Giridattajatakam Giridattajatakam

185. Chuyện tâm bất tịnh Anabhiratijataka Anabhiratij atakarn Anabhiratij atakam

186. Chuyện Vua 
Dadhivãhana

Dadhivahanaj ătaka Dadhivahanaj atakarn Dadhivahanaj ãtakam

187. Chuyện bốn vẻ đẹp Catumattajataka Catumatthaj atakam Catumatthaj atakam

188. Chuyện sư tử lai chó 
rừng

SThakotthukaj ãtaka Sihakotthukaj ãtakarn SThakotthuj atakam

189. Chuyện tấm da sư tử SThacammajataka Sĩhacammạị ãtakam SThacammaj ãtakam

190. Chuyện lợi ích của 
giữ giới

Sĩlãnisariisạịãtaka STlanisamsajatakam Sĩlãnisamsạịãtakam
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V. Phẩm Tế Sư 
Ruhaka

Ruhakavagga Ruhakavaggo Ruhakavaggo

191. Chuyện Tế sư Ruhaka Ruhakạịãtaka Ruhakajatakam Ruhakajatakam

192. Chuyện thiên nữ Siri 
và KãỊakannĩ Sirikalakannijataka Sirikalakannij ãtakam Sirikalakarmijatakam

193. Chuyện Hoàng tử 
Cullapaduma Cullapadumajataka Cullapadumaj ãtakam CũỊapadumạjãtakam

194. Chuyện kẻ ưộm ngọc Manicorajataka Manicorajatakam Manicoraj ãtakam

195. Chuyện hòn núi đẹp Pabbatũpattharại ãtaka Pabbatupattharaj ãtakam Pabbatupattharaj ãtakam

196. Chuyện con ngựa bay Valãhassạịãtaka Valahassajatakam Valahakassaj ãtakam

197. Chuyện bạn và thù Mittãmittajãtaka Mittamittajatakam Mittamittajatakam

198. Chuyện con vẹt 
Rãdha Rãdhạjãtaka Rãdhạịãtakam Radhajatakam

199. Chuyện người gia 
chủ Gahapatijataka Gahapatij ãtakam Gahapatijatakam

200. Chuyện giới hạnh 
tốt lành Sãdhusĩlạjãtaka Sãdhusĩlạj ãtakam Sãdhusĩlaịãtakam

VI. Phẩm NataihdaỊha N atamdajhavagga N ataipda|havaggo N ataipdalhavaggo

20L Chuyện nhà tù trói 
buộc

Bandhanãgãrạjãtaka Bandhanãgãrạj ãtakam Bandhanagarajatakam

202. Chuyện tánh nghịch 
ngợm

KeỊisĩlạjãtaka KeỊisĩlạịãtakam KelisTlajatakam

203. Chuyện tu tập từ tâm Khandhavattajataka Khandhavattaj ãtakarn Khandajatakam

204. Chuyện con quạ 
Vĩraka

Vĩrakajãtaka VTrakajatakam VTrakajatakam

205. Chuyện cá sông 
Hằng Gangeyyajataka Gangeyyaj ãtakam Gangeyy aj ãtakam

206. Chuyện con nai núi Kurungamigajataka Kurungamigaj ãtakam Kurungamiga j ãtakam

207. Chuyện Vua Assaka Assakajataka Assakajatakarn Assakajatakam

208. Chuyện con cá sấu Surhsumãrạjãtaka Sumsumaraj ãtakam Susumarajatakam
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209. Chuyện con chim 
mồi Kakkarạịãtaka Kakkarajatakam Kukkutajatakam

210. Chuyện con chim 
gõ mõ Kandagalakạịãtaka Kandagalakajatakam Kandagalakaj atakam

VII. Phẩm Đám cỏ 
Bĩrana

Bĩranatthambhaka-
vagga

Biranatthambhaka-
vaggo

Bĩraụathambhavaggo

211. Chuyện chàng trai 
Somadatta Somadattajataka Somadattajatakam Somadattajatakam

212. Chuyện thức ăn thừa Ucchitthabhattajataka u cchitthabhattaj atakarn u cchitthabhattaj ãtakam

213. Chuyện Vua Bharu Bhanýãtaka Bharujatakam Bhanỹãtakam

214. Chuyện con sông đầy 
nước PunnanadTjataka PunnanadTj ãtakam PunnanadTj ãtakam

215. Chuyện con rùa Kacchapajataka Kacchapaj ãtakam Kacchapajatakam

216. Chuyện con cá Macchạịãtaka Macchajatakam Macchajatakam

217. Chuyện con gái của 
người bán rau Seggujataka Seggujatakam Seggujatakam

218. Chuyện người đi 
buôn lừa đảo Kutavanijajataka Kũtavăn ij aj atakam Kutavanij ajatakam

219. Chuyện đáng chỉ 
trích Garahitajataka Garahitajatakam Garahitajatakam

220. Chuyện Te sư 
Dhammaddhaja Dhammaddhajajataka Dhammaddhaj ạj ãtakam Dhammadhaj aj atakam

VIII. Phẩm Kãsãva Kãsãvavagga Kãsãvavaggo Kãsãvavaggo

221. Chuyện tấm y vàng Kasavajataka Kasavajatakam Kasavajatakam

222. Chuyện con khỉ 
Cullanandiya Cullanandiyajataka Culanandiyajatakam Culanandiyajatakam

223. Chuyện thức ăn đi 
đường Putabhattajataka Putabhattaj atakarn Putabhattaj atakarn

224. Chuyện con cá sấu KumbhTlajataka KumbhTlajatakam Kumbhilajatakam

225. Chuyện đề cao tính 
kham nhẫn Khantivannanaj ãtaka Khantivannanajatakam Khantivannaj ãtakam



1104 ❖ KINH TIÊU Bộ

226. Chuyện con chim cú Kosiyajataka Kosiyajatakam Kosiyajatakam

227. Chuyện con bọ ăn 
phân

Gũthapãnạjãtaka Guthapanakaj ãtakam Guthapanaj ãtakam

228. Chuyện Bà-la-môn 
Kãmanĩta

Kãmanĩtạịãtaka Kãmanĩta j ãtakam Kãmanĩtaị ãtakam

229. Chuyện du sĩ Palãyi Palãyijãtaka Palasijatakam Palayitajatakam

230. Chuyện du sĩ Palãyi, 
thứ hai

Dutiyapalayij ãtaka Dutiyapalasijatakam Dutiyapalayitaj ãtakam

IX. Phẩm Chiếc Giày Upãhanavagga Upãhanavaggo Upãhanavaggo

231. Chuyện chiếc giày ưpãhanajãtaka upahanajatakarn upahanajatakam

232. Chuyện cây đàn luýt Vĩnãthũnạjătaka Vmathunaj ãtakam Vmagunaj ãtakam

233. Chuyện mũi tên Vikannakajataka Vikannakaj atakarn Vikannajatakam

234. Chuyện nàng 
Asitãbhũ

Asitãbhụịãtaka Asitãbh 可 ãtakarp Asitabhujatakam

235. Chuyện Ẩn sĩ 
Vacchanakha

Vacchanakhaj ãtaka Vacchanakhaj ãtakarụ Vacchanakhaj ãtakam

236. Chuyện con cò Bakạịãtaka Bakajatakam Bakajatakam

237. Chuyện thành Săketa Sãketạjãtaka Saketajatakam Saketajatakam

238. Chuyện một chữ Ekapadạjãtaka Ekapadajatakam Ekapadajatakam

239. Chuyện con nhái 
xanh

Haritamãtajătaka Haritamatuj ãtakam Haritamanựũkạj ãtakam

240. Chuyện Vua 
Mahãpingala

Mahapingalaj ãtaka Mahapingalaj atakarn Mahapingalajatakam

X. Phẩm Chó Rừng Sigãlavagga Sỉgãỉavaggo Singalavaggo

241. Chuyện vua chó rừng 
Sabbadãtha

Sabbadathajataka Sabbadathaj ãtakaiỊi Sabbadathij ătakam

242. Chuyện con chó Sunakhajataka Sunakhajatakam Sunakhajatakam

243. Chuyện nhạc sĩ 
Guttila

Guttilajataka Guttilajatakam Guttilajatakam
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244. Chuyện ly dục Vĩticchajãtaka VTticchajatakam Vigaticchajatakam

245. Chuyện pháp môn 
căn bản

Mũlapariyãyạj ãtaka Mũlapariyãyạịãtakam Mũlapariy ãy aj ãtakam

246. Chuyện lời phỉ báng Telovãdạịãtaka Telovadaj ãtakam B alovadaj atakarn

247. Chuyện Hoàng tử 
PãdaẠịali

Padanjalijataka Padanjalijatakam PadanjalTjatakam

248. Chuyện thí dụ về cây 
kirhsuka

Kimsukopamaj ãtaka Kimsukopamaj atakarn Kirnsukopamaj ãtakam

249. Chuyện con khỉ 
Sãlaka

Sãlakạjãtaka Salakajatakam Salakajatakam

250. Chuyện con khỉ Kapijataka Kapijatakam Kapijatakam

CHƯƠNG III:
BA KỆ TIKANIPẢTA TIKANIPẢTO TIKANIPẢTO

I. Phẩm Tư Duy Samkappavagga Sankappavaggo Sankappavaggo

251. Chuyện tư duy Sariikappạjãtaka Sankappa j ãtakam Saiikapparagaj ãtakam

252. Chuyện nắm hạt mè Tilamutthijataka Tilamutthij atakarn T ilamutthij atakarn

253. Chuyện vua rắn 
Manikantha

Manikanthajataka Manikanthaj atakam Manikanthaj ãtakam

254. Chuyện con ngựa quý 
ăn cám gạo đỏ

Kundakakucchisindhava- 
jataka

Kundakakucchisindhava- 
jatakam

Kundakakucchisindhava- 
jatakarn

255. Chuyện con vẹt Sukajataka Sukajatakam Sukajatakam

256. Chuyện cái giếng cũ Jarudapanajataka J anidapanaj atakam J arudapanaj atakarn

257. Chuyện người hầu 
cận Gãmanicanda

Gamanicandaj ãtaka Gamanicandaj atakarn Gamanicandaj ãtakam

258. Chuyện Đại vương 
Mandhãtu

Mandhatujataka Mandhatuj ãtakam Mandhãtiý ãtakam

259. Chuyện Ần sĩ 
Tintavaccha Tiritavacchajataka TirTtavacchaj ãtakam TirTtavacchajatakam

260. Chuyện sứ giả Dutajataka Dutajatakam Dutajatakam
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II. Phẩm Kosỉỵa Kosiỵavagga Padumavaggo Padumavaggo

261. Chuyện hoa sen Padumạjãtaka Padumajatakam Padumajatakam

262. Chuyện bàn tay mềm 
mại Mudupanijataka Mudupanij atakarn Mudupanij ãtakam

263. Chuyện ít dục tham Cullapalobhanaj ãtaka Cullapalobhanajatakam Culapalobhanaj atakarn

264. Chuyện Đại vương 
Mahãpanãda Mahãpanãdạị ãtaka Mahãpanãdạị ãtakam Mahãpanãdạj ãtakam

265. Chuyện mũi tên Khurappajataka Khurappaj atakam Khurappaj ãtakam

266. Chuyện con ngựa 
quý Tốc Như Phong Vataggasindhavajataka Vataggajatakam V ataggasindhavajatakam

267. Chuyện con cua Kakkatajataka Kakkatakaj atakarn Kakkataka j atakarn

268. Chuyện kẻ làm hại 
vườn Ãrãmadũsakaj ătaka Ãrãmadũsakạị ătakam Ãrãmadũsếtkaị ãtakam

269. Chuyện nàng Sujata Sụjãtạjãtaka Sujatajatakam Sujatajatakarn

270. Chuyện con chim cú Ưlũkạjãtaka Ulukajatakam Ulukajatakam

III. Phẩm Khu Rừng Arannavagga Arannavaggo Udapãnavaggo

271. Chuyện kẻ làm bẩn 
giếng nước Udapãnadũsakạj ãtaka ư dapãnadũsakạj ãtakam ưdapãnadũsakạj ãtakam

272. Chuyện con cọp Vyagghajataka Vyagghajatakam Byagghajatakam

273. Chuyện con rùa Kacchapajataka Kacchapaj atakarn Kacchapajatakam

274. Chuyện tham ăn Lolajataka Lolajatakam Lolajatakam

275. Chuyện con chim 
xinh xắn Rucirajataka Rucirajatakam Rucirajatakam

276. Chuyện Chánh pháp 
nước Kuru Kurudhammaj ãtaka Kurudhammaj atakam Kurudhammaj atakam

277. Chuyện chim bồ câu Romakajataka Romakajatakam Romakajatakam

278. Chuyện con trâu Mahisajataka Mahisajatakam Mahirnsarặị aj ãtakam
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279. Chuyện con hạc Satapattạịãtaka Satapattajatakam Satapattajatakam

280. Chuyện kẻ phá hư 
giỏ

Putadũsakạịãtaka Putadusakaj ãtakam Putadusakaj atakarn

IV. Phẩm Chính Trung Abbhantaravagga Abbhantaravaggo Abbhantaravaggo

281. Chuyện Chính Trung Abbhantaraj ãtaka Abbhantaraj ãtakam Abbhantaraj ãtakam

282. Chuyện điều tốt hơn Seyyaịãtaka Seyy ainsaj ãtakarn Seyyajatakam

283. Chuyện con heo rừng 
của người thợ mộc

Vaddhakisukaraj ãtaka VaddhakTsukaraj ãtakam VaddhakTsukara j ãtakam

284. Chuyện vận may Sirijataka Sirijatakam Sirijatakam

285. Chuyện heo rừng 
trong hang thủy tinh

Manisukaraj ãtaka Manisukarajatakam Manisukaraj ãtakam

286. Chuyện con heo 
Sãlũka

Sãlũkạjãtaka Salukajatakam Salukajatakam

287. Chuyện chê bai lợi 
nhuận Labhagarahaj ãtaka Labhagarahaj ãtakam Labhagarahaj ãtakam

288. Chuyện xâu cá Macchuddanaj ãtaka Macchuddanajatakam Macchuddanaj ãtakam

289. Chuyện mong ước 
khác nhau

Nanacchandaj ãtaka N anacchandaj ãtakam N anachandaj ãtakam

290. Chuyện thử thách 
giới đức

Sĩlavĩmarhsại ãtaka STlavTmamsajatakam STlavimamsakaj atakarn

V. Phẩm Cái Bình Kumbhavagga Kumbhavaggo Kumbhavaggo

291. Chuyện cái bát thần Bhadraghataj ãtaka Bhadraghataj atakam Suraghatajatakam

292. Chuyện vua quạ 
Supatta

Supattajataka Supattajatakam Supattajatakam

293. Chuyện thân hư hoại Kãyavicchindạịãtaka Kayavicchandaj atakarn Kayanibbindajatakam

294. Chuyện con chim ăn 
trái đào

J ambukhãdakạj ãtaka J ambukhadakaj atakarn J ambukhadakaj ãtakam

295. Chuyện loài hạ liệt Antajataka Antajatakam Antajatakam

296. Chuyện biển cả Samuddạịãtaka Samuddajatakam Samuddajatakam
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297. Chuyện dục tình 
nhảm nhí

Kãmavilãpajãtaka Kamavilapajatakam Kamavilapajatakam

298. Chuyện trái sung Udumbarajataka u dumbaraj ãtakarn Ư dumbaraj atakam

299. Chuyện Ần sĩ 
Komãyaputta Komãy aputtaj ãtaka Komayaputtaj atakatn Komaraputtaj atakarn

300. Chuyện chó sói Vakajataka Vakajatakam Vakajatakam

CHƯƠNG IV:
BỐN KỆ CATUKKANIPẢTA CATUKKANIPÃTO CATUKKANIPẢTO

I. Phẩm Hãy Mở Ra Vivaravagga Vivaravaggo Kalingavaggo

301. Chuyện Tiểu vương 
Kãlinga

Cullakãlingạjãtaka Cullakaliiigajatakarn Culakalingajatakam

302. Chuyện đại kỵ sĩ Mahãassãrohạj ãtaka Mahaassarohaj ãtakam Mahaassarohajatakam

303. Chuyện vị Thánh 
vương

Ekarặjạjãtaka Ekarajajatakam Ekarajajatakam

304. Chuyện rắn thần 
Daddara

Daddarạịãtaka Daddarajatakam Daddarajatakam

305. Chuyện thử thách 
giới đức

Sĩlavĩmamsanạị ãtaka Sĩlavĩmamsạj ãtakarp STlavTmamsanaj atakarn

306. Chuyện Hoàng hậu 
Sujata

Sụjãtạjãtaka Sụjãtãjãtakam Sujatajatakam

307. Chuyện thần cây 
hồng điệp

Palãsạịãtaka Palasajatakam Palasajatakam

308. Chuyện chim gõ kiến Javasakunajataka Javasakunajatakam Sakunajatakam

309. Chuyện người tiện 
dân

Chavakajataka Chavakajatakam Chavakajatakam

310. Chuyện vị Quốc sư 
Sayha

Sayhajataka Sayhajatakam Seyyajatakam

II. Phẩm Cây 
Pucỉmanda Pucỉmandavagga Pucimandavaggo Pucimandavaggo

311. Chuyện cây 
Pucimanda

Pucimandajataka Pucimandaj atakarn Pucimandaj ãtakam

312. Chuyện Ẩn sĩ 
Kassapa chậm trễ

Kassapamandiyaj ãtaka
Kassapamandiya- 
jatakam Kassapamandiyaj ãtakam
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313. Chuyện đạo lý kham 
nhẫn Khantivãdijãtaka Khantivadij atakam Khantĩvãdịị ãtakain

314. Chuyện địa ngục 
Nồi Sắt Lohakumbhij ãtaka Lohakumbhij ãtakam Lohakumbhij ãtakam

315. Chuyện miếng thịt Marhsạịãtaka Mamsajatakam Sabbamamsalabhajatakam

316. Chuyện con thỏ Sasajataka Sasajatakam Sasapanditajatakam

317. Chuyện khóc người 
chết Matarodanajataka Matarodanaj ãtakam Matarodanaj ãtakam

318. Chuyện vòng hoa 
kanavera Kanaverajataka Kanaverajatakam Kanaveraj ãtakam

319. Chuyện chim đa đa Tittirajataka Tittirajatakam Tittirajatakam

320. Chuyện dễ cho Succajajataka Succajajatakam Succajajatakam

III. Phẩm Kẻ Đốt Lều
Kutidusakavagga KuỊỉdũsakavaggo Kutidusakavaggo

321. Chuyện kẻ đốt lều Kutidusakajataka Kutidusakajatakam Kutidiisakaj atakam

322. Chuyện tiếng động 
mạnh

Daddabhajataka Daddabhaj ãtakam Duddubhaj ãtakam

323. Chuyện Vua 
Brahmadatta

Brahmadattaj ătaka Brahmadattaj ătakani Brahmadattaj ătakam

324. Chuyện thầy tu mặc 
áo da

Cammasatakaj ãtaka Cammasatakaj atakam Cammasatakaj ãtakam

325. Chuyện con kỳ 
nhông Godhajataka Godhajatakam Godharajaj atakarn

326. Chuyện thiên hoa 
Kakkãru Kakkãnỳãtaka Kakkaruj ãtakam Kakkãnýãtakam

327. Chuyện Hoàng hậu 
Kãkãti

Kakatijataka Kakatijatakam KakavatTjatakam

328. Chuyện không khóc 
người chết Ananusociyajataka Ananusociyajatakam Ananusociyajatakam

329. Chuyện con khỉ 
Kãlabãhu

Kãlabãhiỳãtaka Kalabahujatakam KãỊabãhụjãtakam

330. Chuyện thử thách 
giới đức

STlavTmarnsaj ãtaka STlavTmamsajatakarn STlavTmamsaj ãtakam
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IV. Phẩm Chim Cu Kokiỉavagga Kokãkỉỉavaggo Kokilavaggo

331. Chuyện Trưởng lão 
Kokãlika

Kokãlikạjãtaka Kokãlikạịãtakam Kokilajatakam

332. Chuyện chiếc gậy 
thúc xe

Rathalatthijataka Rathalatthij ãtakam Rathalatthij atakam

333. Chuyện con kỳ 
nhông

Godhajataka Pakkagodhaj atakarn Pakkagodhaj ãtakam

334. Chuyện khuyến dụ 
Quốc vương

Rãjovădajãtaka Rajovadajatakarn Rặj ovadaj ãtakam

335. Chuyện chó rùmg Jambukajataka Jambukajatakam Jambukajatakam

336. Chuyện Vương tử 
Chatta vĩ đại

Brahachattajataka Brahachattaj ãtakam Brahachattaj atakarn

337. Chuyện cái sàng tọa Pĩthạịãtaka PTthajatakarn PTthajatakam

338. Chuyện vỏ trấu Thusajataka Thusajatakam Thusajatakam

339. Chuyện xứ Bãveru Bãvenỹãtaka Baverujatakam Bãvenỳãtakam

340. Chuyện Trưởng giả 
Visayha

Visayhajataka Visayhajatakam Visayhajatakam

V. Phẩm Cullakuọãla Cuỉỉakunãỉavagga CũỊakunãỉavaggo CũỊakuụãlavaggo

341. Chuyện Vua Kandarĩ Kandarijataka Kinnanjatakam Kandanjatakam

342. Chuyện con khỉ Vanarajataka Vanarajatakain Vanarajatakam

343. Chuyện con hạc Kuntanijataka Kuntinljatakam Kuntinijatakam

344. Chuyện người ăn 
trộm xoài

Ambacorajataka Ambacoraj atakarn Ambajatakam

345. Chuyện con rùa lười 
biếng

Gaj akumbhajataka Gaj akumbhaj ătakam Gajakumbhajatakam

346. Chuyện đạo sĩ Kesava Kesavajataka Kesavajatakam Kesavajatakam

347. Chuyện cái chày sắt Ayakutajataka Ayakutajatakam Ayakutajatakam

348. Chuyện chốn rừng 
hoang

Arannajataka Arannajatakam Arannajatakam
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349. Chuyện lời gièm pha Sandhibhedajataka Sandhibhedajatakam Sandhibhedajatakam

350. Chuyện vấn đề của 
vị thiên Devatapanhaj ãtaka Devatapanhaj atakarn Devatapanhaj ãtakam

CHƯƠNG V:
NĂM KỆ PANCANIPẢTA PANCAKANIPÃTO PANCAKANIPẢTO

I. Phẩm Bông Tai 
Bằng Ngọc Maụỉkuụộalavagga Manỉkunộalavaggo Manikundalavaggo

351. Chuyện bông tai 
bằng ngọc Manikundalaj ãtaka Manikundalaj atakarn Manikundalajatakam

352. Chuyện chàng Sujata Sụjãtajãtaka Sujatajatakam Sujatajatakam

353. Chuyện cành cây tỏa 
rộng Dhonasakhaj ãtaka Dhonasakhaj atakain Venasakhaj ãtakam

354. Chuyện con rắn Ưragaịãtaka Uragajatakam Uragajatakam

355. Chuyện Vương tử 
Ghata Ghatajataka Ghatajatakarn Ghatajatakam

356. Chuyện nam tử 
Kãrandiya Karandiyajataka Karandiyaj ãtakam Korandiyaj ãtakarn

357. Chuyện chim cút Latukikajataka Latukikajatakam Latukikajatakam

358. Chuyện Hoàng tử 
Dhammapãla Culladhammapalaj ătaka Culladhammapãla- 

jatakam CũỊadhammapãlạị ãtakam

359. Chuyện con nai vàng Suvannamigaj ãtaka Suvannamigaj ãtakam Suvannamigaj atakarn

360. Chuyện Hoàng hậu 
Sussondĩ Sussondijataka Susandhijatakam SuyonandTj ãtakam

II. Phẩm Sắc Đẹp Vaụụãrohavagga Vannarohavaggo Vaụụãrohavaggo

361. Chuyện sắc đẹp Vannãrohạịãtaka Vannarohaj atakarn Vanọãrohạị ãtakam

362. Chuyện thử thách 
giới đức STlavTmamsaj ãtaka Sllavimamsaj atakam Sĩlavĩmamsạị ãtakam

363. Chuyện hổ thẹn Hirijataka Hirijatakam Hirijatakam

364. Chuyện con đom đóm Khajj opanakaj ãtaka Khajj opanakapanho Khạjj opanakạị ãtakaiụ

365. Chuyện người luyện 
rắn Ahigundikajataka Ahitundikajatakam Ahitundikaj ãtakam
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366. Chuyện con quỷ 
Gumbiya

Gumbiyạịãtaka Gumbiyajatakam Gumbiyajatakam

367. Chuyện con sáo Sãliyạjãtaka Sã|iyạjãtakam Saliyajatakam

368. Chuyện dây ưói buộc Tacasãrạịãtaka Tacasarajatakam Tacasarajatakarn

369. Chuyện chàng trai 
Mittavinda

Mittavindajataka M ittavindakaj ãtakarn Mittavindakaj ãtakam

370. Chuyện cây hồng 
phượng vĩ

Palãsaịãtaka Palasajatakam Palãsạịãtakam

III. Phẩm Một Nửa Addhavagga Aộộhavaggo Addhavaggo

371. Chuyện Hoàng tử 
con Vua Dĩghiti xứ Kosala

Dĩghitikosalạị ãtaka Dlghitikosalajatakam Dĩghĩtikosala j ãtakam

372. Chuyện chú nai con Migapotakaj ãtaka Migapotaj ãtakam Migapotakaj ãtakam

373. Chuyện con chuột Mũsikạjãtaka Mũsikạịãtakam Musikajatakam

374. Chuyện chàng tiểu 
xạ thủ

Culladhanuggahaj ãtaka Culladhanuggaha j ãtakam Culadhanuggahaj atakarn

375. Chuyện chim bồ câu Kapotajataka Kapotajatakarn Kapotajatakam

CHƯƠNG VI:
SÁU KỆ CHANIPẢTA CHAKKANIPẢTO CHAKKANIPẢTO

I. Phẩm Người Lái Đò Avãriyavagga Avãriyavaggo Avãriyavaggo

376. Chuyện người lái đò Avãriyạịãtaka Avariyajatakam Avariyajatakam

377. Chuyện Bà-la-môn 
Setaketu

Setaketiýãtaka Setaketujatakam Setaketujatakam

378. Chuyện Bà-la-môn 
Daõmukha

Danmukhajataka Danmukhaj ãtakam Daiimukhaj ãtakam

379. Chuyện núi Neru Nenýãtaka Nerujatakam Nerujatakam

380. Chuyện thiên nữ 
Ãsariika

Ăsarhkạjãtaka Asankajatakam Asankajatakam

381. Chuyện chim thửu 
Migãlopa Migãlopạjãtaka Migalopajatakam Migalopajatakam

382. Chuyện thiên nữ Siri 
và KãỊakannĩ

SirikãỊakaụnijãtaka SiHkãlakaMÌjãtakarỊi s irikalakannij ãtakam
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383. Chuyện kê vương Kukkutajataka Kukkutajatakam Kukkutajatakam

384. Chuyện Pháp ấn Dhammaddhaj ạj ãtaka Dhammadhaj ạj ãtakam Dhammadhaj aj atakarn

385. Chuyện lộc vương 
Nandiya Nandiyamigajataka Nandiyamigajatakam Nandiyamigarajajatakam

II. Phẩm Senaka Senakavagga Senakavaggo Kharaputtavaggo

386. Chuyện con lừa Kharaputtajataka Kharaputta j ãtakam Kharaputta j ãtakam

387. Chuyện cây kim Sũciịãtaka Sucijatakam Sucijatakam

388. Chuyện con heo 
Tundila Tunặilajãtaka Tundilajatakam Tunộilạjãtakarp

389. Chuyện con cua vàng Suvannakakkatakaj ãtaka Suvannakakkataka- 
jatakam Suvannakakkataj ãtakam

390. Chuyện chim 
Mayhaka Mayhakajataka Mayhakajatakam Mayhakajatakam

391. Chuyện vị tà thuật sư Dhaj avihethaj ãtaka Dhaj avihethajatakarp Vijj adharaj atakarn

392. Chuyện củ sen và 
hoa sen Bhisapupphạịãtaka Bhisapupphajatakam s inghapupphaj ãtakam

393. Chuyện vật thực còn 
thừa Vighasajataka Vighasajatakam Vighasadajatakam

394. Chuyện chim cút Vattakajataka Vattakajatakam Vattakajatakam

395. Chuyện con quạ Kãkạjãtaka Kakajatakam Paravatajatakam

CHƯƠNG VII:
BẢY KỆ SATTANIPẢTA SATTAKANIPÃTO SATTAKANIPẢTO

I. Phẩm Kukku Kukkuvagga Kukkuvaggo Kukkuvaggo

396. Chuyện Kukku Kukkujataka Kukkujatakam Kukkujatakam

397. Chuyện sư tử Manoja Manoj ajataka Manoj ajatakam Manoj ajatakam

398. Chuyện hiếu tử 
Sutanu Sutanojataka Sutanujatakam Sutanujatakam

399. Chuyện chim thứu Gijjhajataka Gijjhajatakam Matuposakagijjhajatakam

400. Chuyện 
Dabbhapuppha

Dabbhapupphaj ãtaka Dabbhapupphaj ãtakam Dabbhapupphaj atakarn
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401. Chuyện lưỡi kiếm xứ 
Dasannaka Dasannakajataka Dasannakaj ãtakam Pannakajatakam

402. Chuyện túi da đựng 
bánh Sattubhastajataka Sattubhastajatakam Sattubhastaj atakarn

403. Chuyện Trí giả 
Atthisena

Atthisenajataka Atthisenajatakam Atthi senakaj ãtakam

404. Chuyện hầu vương Kapijataka Kapijatakam Kapijatakam

405. Chuyện Phạm thiên 
Baka

Bakabrahmaj ãtaka B akabrahmaj ãtakam Bakajatakam

II. Phẩm Gandhãra Gandhãravagga Gandhãravaggo Gandhãravaggo

406. Chuyện Quốc vương 
Gandhãra Gandharajataka Gandharajatakam Gandharajatakarn

407. Chuyện đại hầu 
vương Mahakapijataka Mahakapij ãtakam Mahakapijatakam

408. Chuyện người thợ 
gốm Kumbhakaraj ãtaka Kumbhakaraj ătakam Kumbhakaraj ãtakam

409. Chuyện Vua 
DaỊhadhamma

DaỊhadhammạj ãtaka Dalhadhammaj atakarn Dalhadhammaj ãtakam

410. Chuyện voi con 
Somadatta Somadattajataka s omadattajatakam Somadattaj ãtakam

411. Chuyện Vua Susĩma Susĩmạịãtaka SusTmajatakam SusTmajatakam

412. Chuyện thần cây 
bông vải

Kotisimbalijataka Kotisimbalij atakam Kotasimbalij atakarn

413. Chuyện người chăn 
dê Dhũmakãri

Dhumakarijataka Dhumakarij ãtakam Dhumakarij atakarn

414. Chuyện người tỉnh 
thức

Jagarajataka Jagarajatakam Jagarajatakam

415. Chuyện phần cháo 
sữa chua

Kummasapindajataka Kummasapindaj ãtakam Kummasapindijatakam

416. Chuyện cận thần 
Parantapa Paran tapajataka Parantapaj ãtakam Parantapaj ãtakam
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CHƯƠNG VIII
TÁM KỆ ATTHANIPATA ATTHAKANIPATO ATTHAKANIPẢTO

I. Phẩm Kaccãnỉ Kaccãnivagga Kaccãnỉvaggo (Không có)

417. Chuyện Hiền mẫu 
Kaccãni Kaccãnijãtaka Kaccanijatakam Kaccanijatakam

418. Chuyện tám tiếng 
kêu

Atthasaddajataka Atthasaddaj atakarn Atthasaddaj atakam

419. Chuyện kiều nữ 
Sulasã Sulasajataka Sulasajatakam Sulasajatakam

420. Chuyện người giữ 
ngự viên Sumangala Sumangalajataka Sumangalaj atakarn Sumangalaj atakam

421. Chuyện người hớt 
tóc Gangamăla Gangamalaj ãtaka Gangamalaj ãtakam Gangamalaj atakarn

422. Chuyện Quốc vương 
Ceti Cetiyajataka Cetiyajatakam Cetiyajatakam

423. Chuyện các căn Indriyajataka Indriyajatakam Indriyajatakam

424. Chuyện ngọn lửa đốt 
cháy Ãdittạịãtaka Adittajatakam Adittajatakam

425. Chuyện những sự 
kiện không thể xảy ra Atthanajataka Atthanajatakam Atthanajatakam

426. Chuyện con báo DTpijataka DTpijatakam Dipijatakam

CHƯƠNG IX:
CHÍN KỆ NAVANIPẢTA NAVAKANIPẢTO NAVAKANIPẢTO

427. Chuyện chim thứu Gijjhajataka Gijjhajatakam Gijjhajatakam

428. Chuyện ở Kosambĩ KosambTjataka Kosambajatakam Kosambiyaj atakarn

429. Chuyện đại anh vũ Mahasukajataka Mahasukaj ãtakaiỊì Mahasuvaj ãtakam

430. Chuyện tiểu anh vũ Cullasukajataka Cullasukajatakam Cujasuvajatakarn

431. Chuyện nam tử 
Hãrita Hãritạịãtaka Haritajatakam Haritacajatakain

432. Chuyện cậu bé có tài 
nhận dấu chân Padakusalamanavaj ãtaka Padamanavakajatakam Padakusalamana vaj ãtakam
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433. Chuyện Ca-diếp, vị 
khổ hạnh nhiều lông tóc Lomasakassapaj ãtaka Lomasakassapaj ãtakam Lomasakassapajatakam

434. Chuyện chim hồng 
nga Cakkavãkạịãtaka Cakkavakajatakam Cakkavakaj atakam

435. Chuyện ước mơ 
chóng phai tàn Haliddirãgạịãtaka Haliddiragaj ãtakam Haliddiragajatakam

436. Chuyện cái hộp Samuggajataka Samuggajatakam Samuggajatakam

437. Chuyện chó rừng 
Pũtimamsa Pũtimamsạịãtaka Putimamsajatakam Putimamsajatakam

438. Chuyện con gà gô Tittirajataka Tittirajatakam Daddarajatakam

CHƯƠNG X:
MƯỜI KỆ DASANIPẢTA DASAKANIPÃTO DASAKANIPẢTO

439. Chuyện bốn cổng 
thành Catudvãrạjãtaka Catudvaraj ãtakam Catudvaraj atakarn

440. Chuyện Hiền giả 
Kanha

Kanhajataka Kanhajatakam Kanhajatakam

441. Chuyện bốn vị giữ 
trai giới Catuposathikaj ãtaka Catuposathikaj ãtakam Catuposathiyaj atakarn

442. Chuyện Bà-la-môn 
Sarhkha Sariikhajataka Saiikhajatakam Sankhajatakam

443. Chuyện Trí giả 
Cullabodhi

Cullabodhijataka Cullabodhijatakam Culabodhijatakam

444. Chuyện Hắc nhân 
Dĩpãyana KanhadTpayanaj ãtaka KanhadTpayanaj atakarn KanhadTpayanaj ãtakam

445. Chuyện Vua 
Nigrodha

Nigrodhajataka Nigrodhajatakam Nigrodhajatakam

446. Chuyện cây hành Takka|ajãtaka Takkalajatakam Takkalajatakam

447. Chuyện Đại nhân 
Dhammapãla Mahadhammapalaj ãtaka Mahãdhammapãlạj ãtakarn Mahadhammapalajatakam

448. Chuyện kê vương Kukkutajataka Kukkutajatakam Kukkutajatakam

449. Chuyện nam tử đeo 
vòng tai Mattakundalijataka M attakundalij ãtakam MatthakundalTj ãtakam

450. Chuyện phú ông keo 
kiệt Biịãri BiỊãrikosiyạịãtaka Bilarakosiyajatakam B ilarakosiyaj ãtakam
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451. Chuyện chim hồng 
nga Cakkavãkajãtaka Cakkavakaj atakam Cakkavakajatakarn

452. Chuyện vấn đề trí tuệ Bhuripanhajataka Bhuripanfiaj ãtakam Bhuripannaj ãtakam

453. Chuyện điềm lành 
lớn Mahamangalajataka Mahamangalaj ãtakam Mahamangalaj ãtakam

454. Chuyện Trí giả Ghata Ghatajataka Ghatapanditaj atakarn Ghatapan(Jitaj ãtakam

CHƯƠNG XI:
MƯỜI MỘT KỆ EKẢDASANIPẢTA EKÃDASANIPÃTO EKẢDASAKANIPẢTO

455. Chuyện voi hiếu 
dưỡng mẹ Matiposakajataka Matuposakaj atakarn Matuposakaj ãtakam

456. Chuyện Vương tử 
Junha Junhajataka Junhajatakain Junhajatakam

457. Chuyện thiên từ 
Dhamma Dhammajataka Dhammajatakam Dhammadevaputtaj ãtakam

458. Chuyện Vua Ưdaya Udayajataka Udayajatakam Udayajatakam

459. Chuyện ngụm nước 
uống Pãnĩyạjãtaka Pamyajatakam Pamyajatakam

460. Chuyện Thái tử 
Yuvanjaya Yuvanjayajataka Yudhafij ayaj ãtakam Yudhancayaj atakarn

461. Chuyện Đại vương 
Dasaratha Dasarathajataka Dasarathajatakam Dasarathaj atakarn

462. Chuyện Vương tử 
Sarhvara

Sarhvarajataka Samvarajatakam Sam vara jatakain

463. Chuyện Trí giả 
Suppãraka

Supparakajataka Supparakaj atakam Supparakaj atakarn

CHƯƠNG XII: 
MƯỜI HAI KỆ DVẢDASANIPẢTA DVÃDASANIPÃTO DVẢDASAKANIPẢTO

464. Chuyện tiểu điểu 
vương Kunãla Cullakunalajataka Culakunalajatakam Culakunalajatakam

465. Chuyện cổ thụ Cát 
Tường Sãỉa Bhaddasalajataka Bhaddasalajatakam Bhaddasalaj ãtakam

466. Chuyện thương nhân 
trên biển cả Samuddavanij aj ãtaka s amuddavanij ạj ãtakam Samuddavãụijạjãtakam
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467. Chuyện dục tham Kãmạjãtaka Kãmạịãtakarp Kamajatakatn

468. Chuyện Đại vương 
Janasandha Janasandhạjãtaka Janasandhajatakam J anasandhajatakam

469. Chuyện đại hắc thiên 
cẩu Mahakanhajataka Mahakanhajatakam Mahakanhajatakam

470. Chuyện phú ông keo 
kiệt Kosiya Kosiyajataka Kosiyajatakam Kosiyajatakam

471. Chuyện con dê Menộakạịãtaka Mendakapafihajatakaip M endakapaAhaj atakam

472. Chuyện Vương tử 
Paduma vĩ đại Mahapadumajataka Mahapadumaj ãtakam Mahapadumajatakarn

473. Chuyện bạn và thủ Mittamittajataka Mittamittajatakam Mittamittajatakarp

CHƯƠNG XIII:
MƯỜI BA KỆ TERASANIPÂTA TERASANIPÃTO TERASAKANIPÃTO

474. Chuyện trái xoài Ambajataka Ambajatakam Ambajatakarn

475. Chuyện cây hồng 
phượng vĩ Phandanạịãtaka Phandanajatakarp Phandanajatakam

476. Chuyện thiên nga 
chúa thần tốc Javanahamsajataka J avanaharpsaj ãtakarp Javanaharpsajatakam

477. Chuyện tiểu đạo sĩ 
Nãrada

Cullanaradajataka Cullanãradạị ãtakaip Cũ|anãradajãtakarp

478. Chuyện sứ già Dũtạjãtaka Dũtạjãtakaip Dũtạịãtakaip

479. Chuyện Vua Kãlinga 
và cây Bồ-đề

Kãlingabodh ij ãtaka Kalihgabodhijatakaqi Kaiingabodhijatakaip

480. Chuyện Hiền già Akitti Akittijataka Akittijatakaip Akittijatakaip

481. Chuyện Hiền giả 
Takkãriya

Takkãriyạịãtaka Takkariyaj ãtakam Takkariyajatakaip

482. Chuyện lộc vương 
Ruru

Runỳãtaka Rurumigajatakarp Rurumigarajajatakarp

483. Chuyện lộc vương 
Sarabha Sarabhamigajataka Sarabhamigajatakaip Sarabhamigajatakaip
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CHƯƠNG XIV: 
TẠP KỆ

PAKINNAKA-
NIPẢTA

PAKINNAKA-
NIPÃTO PAKINNAKANUPATO

484. Chuyện cánh đồng 
lúa Sãli Sãlikedãrạịãtaka Sãlikedãrajãtakarn Sãlikedãrạjãtakam

485. Chuyện đôi ca thần 
Canda

Candakinnaraj ãtaka Candakinnarajatakam Candakinnafijatakam

486. Chuyện chim ưng 
chúa

Mahãukkusạị ãtaka Mahã-ukkusajãtakam Mahãukkusạị ãtakarp

487. Chuyện nam tử 
Ưddãlaka

Uddãlakạịãtaka Uddalakajatakam Uddalakajatakam

488. Chuyện củ sen Đhisạịãtaka Bhisajatakam Bhisajatakam

489. Chuyện Đại vương 
Suruci Surucijataka Surucijatakam Surucijatakam

490. Chuyện năm vị hành 
trì trai giới

Pancuposathaj ãtaka Pancuposathaj ãtakam Paflcuposathikajatakam

491. Chuyện đại khổng 
tước

Mahãmorạjãtaka Mahamoraj ãtakarp Mahãmorạị ãtakam

492. Chuyện lợn rừng 
Taccha Tacchasũkarạj ãtaka Tacchasukaraj ãtakam Tacchasukaraj ãtakam

493. Chuyện vị đại 
thương nhân Mahavanij ajataka Mahavanij aj ãtakam Mahavanijajatakam

494. Chuyện Đại vương 
SãdhTna

Sãdhĩnajãtaka Sãdhĩnạịãtakam Sadhinajatakam

495. Chuyện mười hạng 
Bà-la-môn

Dasabrahmanajataka Dasabrahmanaj ătakam Dasabrahmanaj atakarn

496. Chuyện cúng thực 
phẩm đúng cấp bậc

Bhikkhăparampara- 
jataka

Bhikkhãparampara- 
jatakam Bhikkhaparamparaj ãtakam

CHƯƠNG XV:
HAI MƯƠI KỆ VĨSATINIPẢTA VĨSATINIPÃTO VĨSATINIPẢTO

497. Chuyện bậc Hiền trí 
Mãtanga

Matangajataka Matangajatakam Matangajatakam

498. Chuyện đôi bạn Citta 
và Sambhũta Citta-Sambhũta-jãtaka Cittasambhutajatakam Cittasambhutajatakam
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499. Chuyện Đại vương 
Sivi Sivijataka Sivijatakam Sivijatakam

500. Chuyện thần nữ Cát 
Tường Sirimandạịãtaka Sirimandajatakam Sinmantajatakarn

501. Chuyện lộc vương 
Rohanta Rohantamigaj ãtaka Rohantamigaj ãtakam Rohanamigaj ãtakam

502. Chuyện thiên nga 
chúa Harhsaịãtaka Culahamsaj atakam Culahamsaj atakarn

503. Chuyện anh vũ 
Sattigumba Sattigumbajataka Sattigumbajatakam Sattigumbajatakam

504. Chuyện Đại vương 
Bhallãtiya Bhallatiyajataka Bhallatiyajatakam Bhallatiyajatakam

505. Chuyện Vương tử 
Somanassa Somanassajataka Somanassajatakam Somanassaj ãtakarn

506. Chuyện long vương 
Campeyya Campeyyajataka Campeyyaj ãtakam Campeyyaj ãtakam

507. Chuyện sức cám dỗ 
mạnh Mahapalobhanaj ãtaka Palobhanaj atakam Mahapalobhanaj ãtakam

508. Chuyện năm vị Hiền 
nhân Pancapanditaj ãtaka Pancapanditapanho Pancapanditaj atakarn

509. Chuyện Hiền giả 
Hatthipãla Hatthipalajataka Hatthipalaj ãtakam Hatthipalaj ãtakam

510. Chuyện Vương tử 
trong ngôi nhà sắt Ayogharajataka Ayogharaj atakarn Ayogharajatakam

CHƯƠNG XVI: 
BA MƯƠI KỆ TIMSANIPẢTA TIMSATINIPÃTO TIMSANIPẢTO

511. Chuyện mong muốn 
gì

Kimchandajataka Kimchandajatakam Kimchandaj ãtakaip

512. Chuyện binh rượu Kumbhajataka Kumbhajatakam Kumbha jatakaip

513. Chuyện Vương tử 
Jayaddisa Jayaddisajataka Jayaddisajatakam Jayaddisajatakam

514. Chuyện tượng vương 
ở hồ Chaddanta Chaddantajataka Chaddantaj ãtakam Chaddantaj atakam

515. Chuyện nam tử 
Sambhava

Sambhavajataka Sambhavaj atakarn Sambhavajatakam
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516. Chuyện khỉ chúa Mahãkapiịãtaka Mahakapij ãtakam Mahakapij ãtakarp

517. Chuyện thủy thần Dakarakkhasaj ãtaka Dakarakkhasapanho Dakarakkhasaj atakarn

518. Chuyện long vương 
Pandara Pandarajataka Pandarakaj ãtakam Panặaranãgarãị aj atakarn

519. Chuyện Hoàng hậu 
Sambulã

Sambulạịãtaka Sambulajatakam Sambulặjãtakam

520. Chuyện vị thần cây 
Tindu

Gandhatinduj ãtaka Gandhatindukaj ãtakam Gandhatindukaj atakam

CHƯƠNG XVII:
BÓN MƯƠI KỆ

CATTẢLĨSA- 
NIPẢTA

CATTẢLĨSA-
NIPẢTO

CATTẢLĨSANIPẢTO

521. Chuyện ba con chim Tesakunajataka Tesakunajatakam Tesakunaj ãtakam

522. Chuyện Đại nhân 
thiện xạ Sarabhanga

Sarabhangaj ãtaka Sarabhangajatakain Sarabhangaj ãtakam

523. Chuyện thiên nữ 
Alambusã

Alambusạịãtaka A lambusaj ãtakam Alambusaj ãtakam

524. Chuyện long vương 
Sarhkhapãla

Sariikhapalaj ãtaka Sankhapalaj atakam Sankhapalajatakam

525. Chuyện Tiểu 
Sutasoma Cullasutasomaj ãtaka Cullasutasomajatakam CũỊasutasomạị ãtakam

CHƯƠNG XVIII: 
NĂM MƯƠI KỆ

PANNẢSANIPẢTA PANNÃSANIPÃTO PANNẢSANIPẢTO

526. Chuyện Công chúa 
NaỊinikã

NaỊinikãjãtaka Nalinikajatakam Ni|inikãjãtakarn

527. Chuyện kỹ nữ 
Ưmmadantĩ

u mmadantTj ãtaka Ummadantij ãtakam Ummadantlj atakarn

528. Chuyện Hiền giả 
Mahãbodhi Mahãbodhijãtaka M ahabodhij ãtakam Mahabodhij ãtakam

CHƯƠNG XIX: 
SÁU MƯƠI KỆ CHATTHINIPATA SATTHINIPATO SATTHINIPATO

529. Chuyện Hiền giả 
Sonaka Sonakajataka Sonakajatakam Sonakajatakam

530. Chuyện Hiền giả 
Sarhkicca Sarhkiccajataka Saiikiccajatakam Sarnkiccajatakam
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CHƯƠNG XX:
BẢY MƯƠI KỆ SATTATINIPẢTA SATTATINIPÃTO SATTATINIPẢTO

531. Chuyện Đại đế Kusa Kusajataka Kusajatakam Kusajatakam

532. Chuyện hai Hiền giả 
Sona và Nanda Sona-N anda-j ãtaka Sonanandajatakam Sonanandaj ãtakam

CHƯƠNG XXI:
TÁM MƯƠI KỆ ASĨTINIPẢTA ASĨTINIPÃTO ASĨTINIPẢTO

533. Chuyện tiểu thiên nga Cullahamsajataka Cullahamsajatakam Culaharnsajatakam

534. Chuyện đại thiên nga Mahãhariisajãta Mahahamsaj ãtam Mahahainsa j atakam

535. Chuyện thực phẩm 
thiên giới Sudhabhoj anaj ãtaka Sudhabhoj anaj ãtakam Sudhabhoj anajatakam

536. Chuyện chim chúa 
Kunãla

Kunãlạịãtaka Kunalajatakam Kunalajatakam

537. Chuyện Đại 
Sutasoma

Mahãsutasomạj ãtaka Mahasutasomaj ãtakam Mahãsutasoma j ătakam

CHƯƠNG XXII:
ĐẠI PHẨM MAHẢNIPẢTA MAHÃNIPÃTO MAHẢNIPẢTO

538. Chuyện Vương tử 
què câm

Mũgapakkhại ãtaka Mugapakkhaj ãtakam Mugapakkhaj ãtakam

539. Chuyện Đại vương 
Mahặjanaka

Mahặj anakaj ãtaka Mahaj anakajatakam Mahaj anakaj ătakam

540. Chuyện hiếu tử Sãma Sãmajãtaka Samajatakam Suvannasamaj ãtakam

541. Chuyện Đại vương 
Nimi

Nimijataka Nimijatakam Nimijatakam

542. Chuyện đường hầm 
vĩ đại1

Khandahalajataka Khandahalajatakam Umangajatakam

543. Chuyện bậc Đại trí 
Bhũridatta

Bhũridattạịãtaka Bhũridattạị ãtakam Bhũridatta j ãtakam

544. Chuyện 
Candakumãra2

Mahãnãradakassapa- 
jãtaka

Mahãnãradakassapa- 
jatakam Candakumaraj atakarn

1 Ngoại lệ: Vì đánh số theo bản CST nên số của câu chuyện số 542 này cũng theo bản CST, trong bản 
Tích Lan và PTS là số 546.
2 Theo câu chuyện số 544 của CST, trong bản Tích Lan và PTS là số 542.
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545. Chuyện bậc Đại trí 
Nãrada Kassapa3 Vidhurapanditajataka Vidhurajatakam Mahanaradakassapaj ãtakarụ

546. Chuyện bậc Đại trí 
Vidhura4

Mahaummaggaj ãtaka Ư mmaggaj ãtakarn Vidhurajatakam

547. Chuyện Đại vương 
Vessantara

Vessantarajataka Mahavessantarajatakam Vessantarajatakam

3 Theo câu chuyện số 545 của CST, trong bản Tích Lan và PTS là số 544.
4 Theo câu chuyện số 546 của CST, trong bản Tích Lan và PTS là số 545.

Lưu ý:
1) Tựa các phẩm và câu chuyện theo nguyên tác Pãli bản PTS.
2) Bản Tích Lan đang đề cập dựa vào bản của Tỳ-khưu Indacanda phổ biến 

trên trang .www.tamtangpaliviet.net
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(Được sử dụng trong bộ Tam tạng Thảnh điên Phật giáo Thượng Tọa bộ)
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Anguttara Nỉkãya, 6 vols.5 ed. by Morris, R.，Hardy, E・,Hunt, M. and Mrs. 

Rhys Davids, c. A. F. (London: PTS, 1885-1910).
Anguttara Nỉkãya Atthakatha (Manoratthapuraril), 5 vols., ed. by Walleser, M.

and Kopp, H. (London: PTS, 1924, etc.).
Apadãna. 2 vols., ed. by Lilley, M. E. (London: PTS, 1925-27).
Apadãna Atthakatha (Visuddhajanavilasini). ed. by Godakumbura, c. E. 

(London: PTS5 1954).
Buddhavamsa. ed. by Jayawickrama, N. A. (London: PTS, 1974).
Buddhavamsa Atthakatha^ ed. by Homer, I. B. (London: PTS, 1946).
Cariyãpitaka. ed. by Jayawickrama, N. A. (London: PTS, 1974).
Cariyapitaka Atthakatha, ed. by Barua, D. L. (London: PTS, 1939).
Culaniddesa, ed. by Stede, w. (London: PTS, 1918).
Culavamsa. ed. by Geiger, w. (London: PTS5 1925-27).
Dhammapada. ed. by Sumangala, Venerable Suriyagoda (London: PTS, 1914).
Dhammapada Atthakatha. 5 vols., ed. by Smith, H・,Norman, H. C.,and Tailang, 

L. s. (London: PTS, 1906, etc.).
Dhammasangani. ed. by Muller, E. (London: PTS, 1985).
Dhammasangarii Commentary, ed. by Muller, E. (London: PTS, 1985).
Dĩgha Nikãya. 3 vols., ed. by Rhys Davids, T. w. and Carpenter, J. E. (London:

PTS? 1889-1910). 一

Dĩgha Nikãya Atthakatha (Sumangalavilãsinĩ), 3 vols., ed. by Rhys David, 
T. w. and Carpenter, J. E. (London: PTS, 1929-32).

Dipavamsa, ed. and tr. by Oldenberg, H. (London: Williams and Norgate, 1879).
Itivuttaka, ed. by Windisch, E. (London: PTS, 1889).
Itivuttaka Atthakatha. 2 vols., ed. by Bose, M. M. (London: PTS, 1934-36).
Jataka. 6 vols., ed. by Fausboll, V. (London: PTS, 1877-96).
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Kathãvatthu, 2 vols., ed. by Taylor, A, c. (London: PTS, 1894-97).
Kathãvatthu Atthakatha. ed. by Jayawickrama, N. A. (London: PTS, 1979).
Khuddakapatha. ed. by Smith, H. (London: PTS, 1915).
Mahavamsa. ed. by Geiger, w. (London: PTS, 1908).
Majjhima Nikãya, 3 vols., ed. by Trenckner, V. (London: PTS, 1888-99).
Majjhima Nikãya Atthakatha (Papancasudarii), 5 vols., ed. by Woods, J. H.， 

Kosambi, D.，and Homer, I. B. (London: PTS, 1922-38).
Mahãniddesa. 2 vols., ed. by Poussin, L. De La Vallee and Thomas, E. J. 

(London: PTS5 1916-17).
Milindapanha - Milinda Tika. ed. by Trenckner, V. (London: PTS, 1880).
Nettipakarana. ed. by Hardy, E. (London: PTS, 1902).
Niddesa Tika (Saddhammapajjotika), 3 vols.? ed. by Buddhadatta, Mahãthera 

A. p. (London: PTS, 1939-40).
Patisambhidamagga, 2 vols.5 ed. by Taylor, A. c. (London: PTS, 1905-07).
Patỉsambhỉdãmagga Atthakatha (Saddhammappakãsỉnĩ), 3 vols.. ed. by Joshi, 

c. V. (London: PTS； 1933-47).

Patthana, ed. by Mrs. Rhys Davids, c. A. E (London: PTS, 1908).
Petavatthu. ed. by Minayeif (London: PTS, 1888).
Vỉmãnavatthu, ed. by Gooneratne, E. R. (London: PTS, 1886).
Puggalapannatti, ed. by Moriss, R. (London: PTS, 1883).
Puggalapannatti Atthakatha. ed. by Landsberg, G. and Mrs. Rhys Davids, c.

A. F. (London: PTS, 1914).
Samyutta Nikãya, 5 vols. and index, ed. by Peer, L. and Rhys Davids, c. A. F. 

(London: PTS, 1884-1904).
Sarnyutta Nỉkãya Atthakatha (Sãrattappakãsinĩ), 3 vols., ed. by Woodward, F. L. 

(London: PTS, 1929-37).
Suttanipata, ed. by Andersen, D. and Smith, H. (London: PTS, 1913).
Suttanipãta Atthakatha (Paramatthqjotika II), 3 vols., ed. by Smith, H. (London: 

PTS, 1916-18).
Theragãthã - Therĩgãthã. ed. by Oldenberg, H・,and Pischel, R. (London: 

PTS? 1883).
Theragãthã Atthakatha (Paramatthaiotika V). 3 vols., ed. by Woodward, F. L.Rondon: PTS, 1940-59).

Therĩgãthã Atthakatha (Paramatthajotika VI), ed. by Muller, E. (London: 
PTS, 1893)*

Udãna. ed. by Steinthal, p. (London: PTS, 1885).
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Udãna Atthakatha. ed. by Woodward, F. L. (London: PTS, 1926).
Vinaya Pitaka. 5 vols., ed. by Oldenberg, H. (London: PTS, 1879-83).
Vibhanga, ed. by Rhys David, c. A. F. (London: PTS, 1904).
Vibhanga Atthakatha. ed. by Buddhadatta, MahãtheraA. p. (London: PTS, 1923).

B. BẢN DỊCH TIÉNG ANH
A Buddhist Manual of Psychological Ethics, tr. by Mrs. Rhys Davids, c. A. F. 

(London: PTS5 1900).
Buddhist Birth Stories, tr.by Rhys Davids, T. w. (London: Triibner and Co., 1880).
Compendium of Philosophy (The Summary of the Topics of Abhidhamma and 

Exposition of the Topics of Abhidhamma), tr. by Aung. s. z. and Mrs. Rhys 
Davids, c. A. F. (London: PTS, 1910).

Culavamsa (Translation), 2 vols., tr. by Mrs. Rickmers, c. Mabel (London: 
PTS, 1929-30).

Dialogues of the Buddha, tr. by Rhys Davids, T. W.,and Mrs. Rhys Davids, 
c. A. F. (London: PTS, 1899).

Dỉvyãvadãna. ed. by Cowell, E. B. and Neil, R. A. (Cambridge: The University 
Press, 1886).

Points of Controversy (A Translation of the Kathãvatthu), tr. by Aung. s. z. and 
Mrs. Rhys Davids, c. A. F. (London: PTS, 1915).

Psalms of the Early Buddhists I - Psalms of the Sisters (A Translation of the 
Therĩgãthã), tr. by Mrs. Rhys Davids, c. A. E (London: PTS, 1909).

Psalms of the Early Buddhists II - Psalms of the Brethren (A Translation of the 
Theragăthã), tr. by Mrs. Rhys Davids, c. A. F. (London: PTS, 1913).

The Book of the Discipline (A Translation of the Greater Part of the Vinaya 
Pitaka), tr. by Homer, I. B. (London: PTS, 1881).

The Book of the Kindred Sayings, 5 vols.? tr. by Mrs. Rhys Davids, c. A. F. and 
Woodward, F. L. (London: PTS, 1917-30).

The Book of the Gradual Sayings. 5 vols.? tr. by Woodward, F. L. and Hare, E. 
M. (London: PTS, 1932-36).

The Collection of the Middle Length Sayings. 3 vols., tr. by Homer, I. B. 
(London: PTS： 1954-59).

The Jataka or Stories of the Buddha s Former Births (A Translation of the Jataka), 
6 vols. and Index, tr. by Chalmers, R・,Rouse, w. H, D., Francis, H. T.,Neil, R. 
A., Cowell, E. B・,and ed. by Cowell, E. B. (London: PTS, 1895-1913).

The Path of Purity, 3 vols., tr. by Pe, Maung Tin (London: PTS, 1922-31).
The Questions of King Milinda. tr. by Rhys Davids, T. w. (Oxford: The 

Clarendon Press, 1890).
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c. SÁCH VÀ TẠP CHÍ TIẾNG ANH
Rhys Davids, c. A. F.,A Manual of Buddhism (London: Sheldon Press, 1932).
Rhys Davids, c. A. F.,Buddhism: A Study of the Buddhist Norm (London: 

PTS, 1912).
Rhys Davids, c. A. F.,Buddhism (London: PTS? 1912).
Rhys Davids, T. W.，American Lectures on Buddhism (New York: G. p. 

Putnam'son, 1896).
Rhys Davids, T. W.,Buddhist India (New York: G. p. Putnam9son; London: 

T. Fisher Unwin, 1903).
Tãranãtha, History of Buddhism in India, tr. by Chipa, Lama; Chattopadhyaya, 

Alaka (from Tibetan), ed. by Chattopadhyaya, Debiprasad (Delhi: Motilal 
Banarsidass Publishers PVT. LTD., 1990 reprinted).

Warren, Henry Clarke, Buddhism in Translations (Cambridge Massachusetts: 
Hardvard University, 1922).

Journal of the Pali Text Society, ed. by Rhys Davids, T. w. (London: PTS, 
1882, etc.).

Journal of the Royal Asiatic Society (London: Cambridge University 
Press, 1824).

盅N
Buddhist Hybrid Sanskrit Dictionary, by Edgerton, Franklin (Connecticut: 

Yale University, 1953).
Dictionary of the Pali Language, by Childers, R. c. (London: PTS, 1874).
A Critical Pali Dictionary, ed. by Trenckner, Vilhelm and Chalmers, Robert 

(Copenhagen Commissioner: Munksgaard, 1924).
Dictionary of Pali Proper Names. 2 vols., by Malalasekera, G. p. (London: 

John Murray, 1937-38).
Encyclopaedia of Buddhism. 6 vols., ed. by Malalasekera, G. p., Buswell, R. E” 

Weeraratne, w. G. and others (Government of Ceylon, 1961-99).
Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. by Hastings, James (Edinburgh: T&T 

Clark, 1908-27).
English-Pali Dictionary, ed. by Buddhadatta, Mahãthera A. p. (Ceylon: Colombo 

Apothecaries, 19551
Pali-English Dictionary, ed. by Rhys Davids, T. w. and Stede, William (London: 

PTS, 1921-25).



SÁCH DẪN TIẾNG VIỆT

A
ác giới 74, 110, 138, 139, 150, 232, 233, 312, 

339, 350, 352,450, 452,496
Ác ma 113, 114, 397, 901, 1039, 1069
ác ngữ 107, 347
ác pháp 312,323,352,476
A-kỳ-đa Kỳ-xá-khâm-bà-la 351
A-la-hán 10,13,16,18,20,21,34,36,41,44,69,

371, 375, 381, 389, 400, 420, 448, 459, 
496, 497, 519, 542, 546, 555, 580, 631, 
959, 970, 1039, 1060

A-na-luật-đà 420, 444, 796, 1020, 1039
A-nan 901, 1020
an cư mùa mưa 11, 98, 184, 224, 281, 319, 

405, 539, 595, 677, 868,926, 947, 1037,
70, 71, 98, 100, 116, 117, 118, 145, 151, 1039, 1042
152, 153, 174, 179, 180, 182, 184, 231, a-tu-la 71, 87, 88, 90, 150, 250, 458, 1038
232, 287, 288, 320, 344, 346, 347, 351,

B
bậc Chánh Đẳng Giác 13, 21, 43, 44, 70, 80, 82, 

84, 96, 102, 108, 112, 118, 145, 151, 153, 
177, 213, 236, 317, 326, 346, 347, 348, 
350, 351, 448, 453； 458, 480, 481, 498, 
533, 540, 541,547, 1079

bậc Chánh Giác 10, 16, 22, 24, 360, 370, 397, 
418,519, 552, 582

bậc Đại sĩ 59, 114, 188, 191,263,293,318,331, 
338, 417, 418, 509, 510, 522, 566, 635, 
646, 756, 802, 815, 823, 833, 837, 867, 
876, 904, 938, 965, 967, 972, 974, 977, 
978, 994, 1026, 1042, 1065, 1067, 1068

bậc Đại Trí Tuệ 570
bậc Đại Tuệ 570
bậc Đánh Xe Điều Ngự 347, 348
bậc Đạt Tuệ 570
bậc Duệ Tuệ 570
bậc Giác ngộ 43, 411, 885, 919, 929, 934, 936, 

968, 1029, 1039
bậc Giải Thoát 378
bậc Mần Tuệ 570
bậc Nhất Thiết Trí 12,510
bậc Pháp Vương 44,71,510
bậc Quảng Tuệ 570
bậc Thập Lực 19
bậc Thiẹn Thệ 21, 213, 335, 381,461,472, 949
bậc Thiệp Tuệ 570

bậc Toàn Tri 200
bậc Toàn Tri Kiến 960
bậc Tối Thắng 510
bậc Tuệ Tri Mọi Pháp 378
Ba-dật-đề 54
Ba-la-nại 6, 7, 12, 22, 24, 26, 27, 28,31, 32, 37, 

45, 51, 52, 58, 63, 64, 67, 69, 72, 74, 76, 
81, 83, 89, 92, 94, 99, 106, 113, 115, 120, 
123, 125, 127, 128, 130, 131, 132, 136,
137, 139, 140, 141, 142, 146, 147, 148,
149, 151, 152, 153, 155, 157, 158, 159,
164, 165, 168, 170, 172, 175, 178, 180,
181, 186, 187, 189, 193, 198, 207, 208,
214, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226,
228, 229, 230, 233, 237, 240, 241, 245,
249, 254, 261, 262, 265, 266, 268, 269,
270, 271, 273, 275, 277, 280, 281, 283,
284, 285, 288, 289, 290, 294, 298, 299,
302, 303, 305, 306, 308, 309, 311, 312,
314, 315, 318, 319, 320, 321, 322, 324,
326, 328, 329, 331, 332, 334, 335, 337,
339： 341, 342； 345, 348, 352, 356, 357；
358, 359, 361, 364； 365； 366, 367, 368,
369, 373, 376, 378, 379, 380, 383； 385,
386, 387, 388, 390, 391, 395, 396； 400,
401, 402, 403, 404, 405, 407, 408, 410,
412, 414, 415, 417, 418, 421, 422, 424,
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425, 426, 428, 429, 430, 431, 432, 434,
436, 437, 438, 440, 441, 442, 443, 444,
445, 449, 450, 452, 454, 455, 457, 459,
461, 462, 463, 464, 469, 471, 472, 474,
476, 481, 482； 483； 484, 485, 486, 488,
489, 490, 497, 498； 499, 501, 502, 503,
504, 505, 508, 511, 512, 513, 514, 517,
518, 519, 520, 521, 522, 524, 525, 527,
529, 530, 532, 533, 534, 535； 537, 540,
542； 544, 545, 546, 547, 548, 549, 552,
556, 557, 558, 560, 563, 567, 569, 570,
583, 584, 585, 589； 590, 593, 598： 60h

603, 605, 608, 610, 612, 614, 615, 616,
631, 633, 634, 635, 637, 639, 640, 643；

644, 645, 646, 648, 653, 654, 658, 660,
661, 662, 664, 667, 669, 670, 671, 672,
674, 675, 676, 678, 679, 680, 681, 683,
691, 694, 695, 696, 698, 700, 701, 702,
703, 705, 707, 708, 709, 711, 713, 718,
719, 720, 721, 724, 728, 729, 731, 733,
735, 736, 738, 741, 742, 750, 752, 754,
755, 756； 758, 759, 761, 763, 764, 766,
768, 769, 770, 772, 773, 775, 776, 777,
779, 781, 785, 787, 788, 789, 791, 793,
794, 795, 796, 797, 798, 799, 801, 802,
803, 805, 806, 807, 811, 812, 813, 815,
818, 823, 825, 826, 827, 829, 831, 832；

833； 834, 836； 837； 838, 840, 841, 843,
845, 847, 850, 854, 855, 858, 861, 862,
864, 868, 869, 870, 873, 875, 879, 880,
886, 888, 891, 894, 896, 897, 902, 903,
904, 905, 908, 910, 911, 912, 915, 917,
918, 920, 921, 923, 924, 927, 929, 932,
933, 934, 939, 941, 950, 951, 954, 955,
957, 959, 961, 963； 965, 968, 973, 975,
976, 977, 979, 982, 983, 987, 990, 994,
996, 998, 999, 1002, 1003, 1007, 1016, 
1024, 1026, 1035, 1042, 1043, 1045,

Ca-diếp 41, 118, 121, 227, 269, 351, 367, 420, 
434, 538, 539, 559, 739, 754, 1020, 
1056, 1059

cận duyên 350
cận y duyên 756
Cấp Cô Độc 3,4, 5, 43, 108, 109, 111, 112, 113, 

128,131,145,146,227,228,238,239,268； 

294,343,563,606,607,652,656,669,670, 
774, 781, 792, 832, 874, 995, 1060

1047, 1049, 1050, 1052,1056,1057, 1059, 
1061, 1065, 1069, 1072

Ba minh 100
Ba ngôi báu 4, 151,212, 234, 358, 399,434,460, 

461
Bà-phù-đà Ca-chiên-diên 351
Bất lai 5, 36, 98, 100, 182, 231, 243, 346, 375, 

389, 422, 448, 456, 459, 550, 555, 559, 
566, 568, 580, 587, 631, 697, 855,913 

bát quan ưai 4 
bay 28,371,372,956, 1022 
bảy món báu 216. 248. 560 

bốn đọa xứ 458 
bốn sự thật 5, 10, 13, 16, 36, 48, 49, 57, 69, 70, 

78, 151, 174, 320, 340, 346 
bốn thần thông 62, 581
Bốn Thiên Vương 88,417,581,582
bốn vô lượng tâm 198, 286, 384, 398, 404, 450, 

461, 674, 994, 1060
bốn vô ngại giải 20
Bố-tát 113, 140, 279, 301,591, 683, 907, 1034 
bố thí 4, 13, 16, 19, 20, 42, 59, 67, 69, 76, 85, 

86, 107, 109, 110, 112, 113, 114, 117, 135, 
139, 140, 146, 151, 153, 177, 185, 187,
192, 209, 212, 214, 215, 216, 217, 218,
223, 230, 231, 233, 240, 242, 250, 253,
258, 266, 269, 298, 308, 317, 318, 331,
353, 357, 367, 373, 381, 386； 411, 414,
423； 434, 440, 441, 446, 496, 502, 510,
519, 528, 539： 540, 552, 559, 566, 568,
569, 570, 580, 585, 599, 607, 620, 621,
622, 630, 645, 656, 662, 669, 686, 691,
703, 711, 713, 724, 727, 758, 781, 782,
783, 784, 789, 792, 793, 808, 811, 821,
824, 875, 901, 902, 903, 904, 905, 907,
910, 911, 917, 924, 931, 932, 933； 937,
941, 954, 963, 978, 979； 983, 990, 998,
1002, 1008, 1020, 1021, 1022, 1023, 1042 

■ ^1 

c
Ca-tỳ-la-vệ 92
chánh hạnh 74, 75, 167, 233,267, 268, 863, 881, 

932, 949, 1029
chánh niệm 226, 255
Chánh pháp 5, 31, 33, 34, 39, 47, 54, 55, 60, 67, 

69,70, 72, 75,76, 100, 116, 117, 118, 178, 
201, 205, 230, 243, 245, 252, 262, 265, 
301, 309, 310, 320, 340, 344, 350, 361, 
370, 373, 394, 413, 420, 430, 436, 467,
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468, 471, 489, 490, 496, 547, 563, 572, 
620, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 
638, 671, 759, 769, 813, 822, 898, 905, 
994, 1018, 1034, 1044 

chánh trí 36, 42, 232 
chánh tri kiến 5, 251 
chân ngôn 61,425 
chân nhân 30, 87, 350, 378, 384, 534, 959 
chấp thủ 42, 230,411,905,944

D
danh sắc 20
Diêm-phù-đề 58, 68,78,109,141, 149,221,223,

297, 298, 369, 370, 389, 411, 434, 440, 
467, 478, 508, 510, 526, 535, 540, 541, 
566, 569, 572, 588, 979, 1057, 1073 

dục hữu 411 
Dự lưu 5, 10,31, 36, 49, 57, 83, 95, 98, 99, 100, 

101, 110, 112, 113, 145, 164, 167, 169, 
170, 182, 197, 210, 213, 214, 231, 234, 
236, 268, 271, 272, 282, 323, 340, 346, 
350, 352, 361, 363； 373； 375, 389, 391,

Đ
Đại Niết-bàn 253
Đại Phạm thiên 320, 321, 338
đấng Đại Giác 20, 34
Đạo và Quả 11, 14, 39,335,397,413,519 
đầu-đà 50, 1031 
đa văn 431,933,943,990

G
giải thoát tri kiến 97, 296
Giáo đoàn 596, 673, 685,711,831
giáo giới 274, 282, 347, 348, 350, 355, 357, 358,

361, 363, 555, 559, 566, 926, 947, 1031 
Giáo hội 42, 205, 412, 413, 638, 897, 933, 1033,

1034, 1035
Giáo thọ sư 54, 100, 151, 152, 183, 184, 230, 

258, 301, 373,551, 638, 1015, 1060
Giới bổn 151
giới cấm 50, 310

H
hại tầm 345

chiên-đàn 42, 201, 205, 209, 790, 806, 820, 901, 
1009, 1054

chín trú xứ siêu việt 1069
Chơn chánh 10, li, 15, 400, 470, 578, 954, 978,

996, 1020, 1069
cõi sinh hữu 943
Cụ túc giới 11
Cưu-ma-la Ca-diếp 41 

393, 394, 411, 422, 426, 434, 435, 437,
442, 448, 451, 453, 454, 456, 459, 468,
477, 484, 485, 489, 503, 519, 524, 550,
555, 559, 563, 566, 568, 580, 582, 592,
595, 602, 604, 608, 631, 644, 652, 661,
664, 674, 679, 708, 716, 727, 729, 732,
738, 756, 759, 768, 776, 804, 811, 822,
827, 837, 853； 860, 869, 873, 874, 880,
885, 890, 897, 901, 909, 912, 919, 924,
925, 932, 939, 941, 989, 1020, 1026, 1056, 
1065, 1068

Đề-bà-đạt-đa 155,314,613, 1009
địa ngục Bốn Nồi sắt 717, 720
Độc Giác Phật 866
đức Bổn sư 155
đức Đại cồ-đàm 718
đức Phật Toàn Tri 66, 229

giới hạnh 39, 41, 75, 218, 309, 310, 311, 327, 
380, 406, 442, 443, 444, 454, 485： 538, 
539, 629, 707, 708, 712, 789, 875, 876, 
877, 884, 923, 943, 1002, 1018, 1068

giới luật 102, 139, 171,497, 510, 620, 625, 626, 
627, 628, 629, 630, 683, 702, 705, 706, 
707, 713, 724, 727, 746, 748, 798, 821, 
873, 874, 882, 907, 926, 943, 978, 1031, 
1033, 1034

hành trì thô thực 251
hạ lạp 25
hạnh chân thật 96, 97, 98
hạnh ít dục 28
hạnh kính lễ 102
hạnh nhẫn nhục 615
hạnh tinh tấn 682, 926

hạnh tri túc 677, 683, 925, 926, 1040
Hiền thánh 906
hòa hợp Tăng 39, 279, 335
học gỉơi 53, 54, 55, 225, 236, 323, 559
hộ trì các căn 151
Hương sơn 1007, 1008
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K
kham nhẫn 43, 44, 46, 106, 350, 368, 445, 498, 414, 415, 418, 420, 422, 425, 430, 431,

504, 714, 715, 716, 817, 819, 858, 871, 
949, 1017, 1018, 1031, 1103, 1109

khổ hạnh lõa thể 1073
kiết-già 33, 59, 96, 193, 212, 224, 695
kiết Sừ 151, 153,317,371
Kiều-thưởng-di 959, 1033
Kim Sí điểu 85, 88,364,365, 752,755,764, 825, 

968, 969
kinh hành 100, 129, 190, 197, 198, 211, 212, 

327, 392, 553, 583, 584, 973
Kỳ-đà 510
Ky Viên 3,4,11,24,27,31,33,34,41,43,48,49, 

50, 52, 56, 57, 59, 64, 67, 69, 70, 76, 78, 
80, 82, 84, 90, 94, 98, 102, 103, 105, 106, 
108, 112, 116, 122, 125, 128, 131, 132,
135, 137, 140, 145, 147, 148, 157, 158,
159, 165, 168, 169, 171, 174, 178, 179,
183, 184, 193, 194, 195, 196, 197, 199,
209, 211, 213, 214, 219, 227, 229, 230,
231, 232, 237, 238, 241, 242, 243； 248,
252, 258, 260, 262, 267, 268, 269, 270,
271, 272, 281, 282, 284, 285, 286, 289,
290, 294, 299, 301, 302, 305, 308, 309,
310, 312, 317, 319, 320, 321, 323, 329,
337, 338, 340, 342, 343, 344, 355, 361,
363, 365, 367, 371, 375, 376, 377, 383,
384； 386, 389, 391, 392, 395, 397, 399,

432, 433, 436, 437, 445, 446, 450, 452,
453, 455, 457, 459, 461, 463, 466, 469,
471, 474, 476, 478, 481, 482, 483, 484,
486, 488, 496, 500, 501, 503, 504, 505,
507, 510, 511, 512, 516, 517, 519, 520,
522, 524, 526, 532, 540, 544, 546, 548,
549, 551, 555, 562, 567, 568, 570, 580,
582, 585, 588, 590, 592, 598, 599, 600,
602, 605, 606, 610, 613, 615, 616, 618,
619, 632, 634, 636： 638, 644, 646, 647,
652, 656, 657, 659, 661, 662, 664, 667,
669, 670, 673, 677, 678, 679, 680, 682；

685, 686, 691, 694, 696, 697, 698, 700,
703, 705, 707, 710, 711, 713, 716, 718,
721, 723, 727, 729, 734, 735, 739, 742,
748, 750, 751, 754, 756, 761, 763, 764,
765, 766, 768, 772, 774, 779, 781, 786,
788, 790, 792, 795, 796, 798, 801, 802,
807, 811, 813, 821, 824, 828, 831, 832；

834, 835, 838, 840, 841, 843, 845, 850,
853, 857, 861, 863, 867, 869, 873, 874,
878, 880, 882, 886, 890, 894, 901, 904,
907, 908, 911, 912, 915, 920, 924； 925,
926, 929, 932, 941, 943, 944, 945, 946,
950, 954, 963； 965, 968, 970, 972, 973,
974, 985, 986, 989, 995, 998, 1001, 1009, 
1015, 1020, 1023, 1027, 1031,1037, 1039,

401, 403, 405 406, 408, 409, 410, 411,

lạc về quả 119
lạc về thiền 119
La-hầu-la 41,53,54, 55, 56, 253, 402, 404, 432, 

444, 456, 638, 639, 644, 670, 671, 732, 
733； 734, 759, 784, 894, 959, 1023

la-sát 60, 61, 62, 156, 157, 210,214, 218, 796
lậu hoặc 71, 118, 119, 120,317
lể Quán đảnh 192, 258, 306,318, 369, 370,415, 

428, 444, 527, 545, 570, 571, 572, 865,

1041, 1045, 1056, 1060, 1063, 1065, 1068

lễ Tự tứ 80, 98, 184, 868, 926
Liên Hoa sắc 53, 82, 174, 686, 878, 909, 919,

959, 974
lòng bi mẫn 990
lòng nhân từ 866
lòng từ Ba-la-mật 330
luân hồi 170, 183,955

975, 1056
M

Mặc-già-lê Cù-xá-lợi 351 358, 361, 430, 431, 466, 613, 614, 638,
Ma-da 1036 681, 709, 727, 754, 828, 830, 909, 1020
Ma-kiệt-đà 40, 48, 55, 85, 96, 97, 106, 126, 235, mười ác hạnh 138, 206

296, 298, 314, 393, 898, 932, 1027 mười Ba-la-mật 6, 330
Mạt-lợi 200, 700, 974 mười ba pháp tu tập của một Sa-môn 683
Mục-kiền-liên 39, 54, 102, 193, 211, 252, 264, mười bốn quy tắc về phận sự của Tỷ-kheo 1031
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mười giới 18, 885 mười tám giới 546
mười lực 250 mười vương pháp 258, 355,440.
mười sáu hành tướng 10

N
,252, 253, 258, 260, 264, 286, 290, 

năm dục lạc 397, 956 296, 314, 320, 347, 348, 363, 398, 400,
năm giới 47, 67, 85, 89, 110, 151,231,233,331, 

358, 367, 380, 399, 831
năm loại khổ đau 49
năm sanh thú 250
năm thắng trí 125, 171,233, 263, 285, 326, 467, 

479, 1041
năm thiện giới 150
năm uẩn 546
ngạ quỷ 150, 249, 256,412, 458
ngũ giơi 59, 168, 209, 224, 568, 620, 630, 874, 

885, 897, 923, 932, 946, 1068
nguy hiểm trong các dục 11, 37, 198
nhẫn nhục 75,97,168,169,196,524,615,733,885
nhập đại định 909
Nhạp lưu 972
Nhất lai 5, 36, 98, 100, 125, 177, 182, 231, 346, 

375, 389, 422, 435, 448, 456, 459, 550, 
555, 559, 566, 568, 580, 618, 619, 631, 
716, 1062

Nhất thiết trí 6, 187, 344
Nhị quả 1062
nhóm sáu Tỷ-kheo 78, 100, 224, 705, 798
Như Lai 4, 11, 14, 25, 35, 36, 44, 45, 62, 63, 67, 

406, 408, 409, 414, 415, 446, 449, 450, 
455, 457, 461, 480, 481, 486, 489, 498, 
514, 523, 543, 546, 570, 580, 619, 838； 
891, 897, 904, 939, 950, 960, 973, 974, 
979, 995, 1027, 1034, 1039, 1040

niệm Pháp 5, 97
niệm Phật 5
niệm Tăng 5
Niết-bàn 5,71,97, 115, 118, 205, 258, 264, 371, 

380, 435, 448, 546, 596, 655, 695, 833, 
862, 907, 936, 1018, 1023

Niết-bàn Vô dư y 117, 251, 252, 994, 999, 
1001, 1009

Ni-kiền-tử 351
núi Aranjaragiri 1017
núi Cá Sau 804
núi Cittakũta 431, 482, 841, 842, 868, 869
núi Daddara 431, 696, 817, 1100
núi Kelãsa 188
núi Linh Thứu 390, 393, 873, 1032, 1071
núi Neru 868, 1112
núi Tu-di 87, 88, 96, 110, 171, 188, 344, 552, 

754, 842
70, 80, 82,96,99, 106, 109, 112,126,129,
139, 145, 146, 147, 148, 168, 177, 183,

núi Vepulla 297
núi Yugandhara 22

186, 194, 196, 197, 198, 225, 227, 231,

Phạm âm 3, 22, 344
Phạm chí 326, 413, 477, 558, 562, 565, 750, 

796, 1063
Phạm hạnh 34, 102,118, 171,250,364,420,594, 

638, 668, 673, 674, 686, 687, 708, 775, 
822, 832, 954, 1015, 1031

Phạm thiên giới 10, 35, 36, 38, 87, 167, 174, 263, 
272, 286, 337, 338, 385, 392, 397, 398, 
401, 404, 406, 418, 448, 450, 461, 550, 
593,616, 944, 959, 1060

Phạm thiên Quang Âm 263
Phạm trú 35,36,461, 1060
phấn tảo y 926
Pháp bảo 91,92, 110, 289

pháp hành 5, 66
Pháp nhãn 352
pháp Sa-môn 11,35,419,420, 578
pháp thượng nhân 250
Pháp và Luạt 335,419, 1035 
Phật-đà 378, 461,945,978 
Phật lực 21,22, 96, 195,317 
Phệ-xá 203 
phiền não 35, 138, 139, 141, 171, 179, 180, 181, 

182, 328, 343, 344, 345, 346, 358, 420, 
446, 450, 456, 457, 480, 488； 551, 554, 
555, 656, 728, 729, 843； 844； 932； 934； 

1008, 1018, 1033
phi nhân 5,7, 10, 60,61, 121, 182,254,315,366 
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phóng dật 67, 124, 151, 251, 253, 254, 255, 266, 
370, 380, 413, 467, 475, 728, 769, 840, 
841, 1036

Phú-lan Ca-diếp 351

Quảng Mục Thiên vương 875, 876
quán tưởng 11, 520, 596, 682, 725, 963
quỷ dạ-xoa 5, 7, 8, 10, 29, 30,31, 120, 228, 280,

phước nghiệp 907, 917, 978, 1020, 1023
phương tiện thiện xảo 245, 360, 396,408, 481

515, 838, 891

Q
366, 623, 806, 920, 921, 922, 923, 924, 
1045, 1046, 1047, 1054

quy y 3,4,5,109,231,236,358,399,543,821,831
R

rìmg Anjana 176, 177
rừng Bhesakalã 804
rừng Cù-sư-la 959, 1033 
rừng Jãtiyã 595
rừng Ketaka 60 
rừng Kundadhãna 264

rừng Simbalĩ 88
rừng Subhaga 541
rừng xoài Anũpiya 36
rừng xoài Jĩvaka 16
rừng xoài Makhãdeva 35

s
sắc hữu 411
Sa-di 18,25,60,108,117,376,457,548,549,638, 

639, 673, 822, 845, 846, 963, 965, 1015
Sa-mônGotama 43,108,109,110,111,235,250, 

279,478, 510, 533, 544, 656, 657, 658 
sân tầm 344
Sát-đế-lỵ 67, 100, 101, 192, 203, 250, 358, 425, 

475,489, 1039

sáu cõi trời ở dục giới 10
sáu thắng trí 100
Sơ quả 853, 860, 867, 869, 873, 880, 885, 890, 

897,901,909,912,919,924,925,932,939； 
941, 989, 1020, 1026,1056, 1065,1068

sơ thiền 101

tác ý 121,253
tà kiến 108, 234, 250, 251, 392, 503, 822, 905, 

906, 943, 944
tà luận 5, 10
tà mạng 135, 136, 137, 251, 337, 578
tám bậc Thánh nhân 109
Tam bảo 171,821,822, 857
tấm lưới tri kiến 934
tâm ly dục 948
tám mươi trọng giới 1031
tám phần tuyệt hảo 3
tam pháp ấn 865
tám pháp ở thế gian 728
Tam quả 913
tam quy 4, 168, 224, 568
tàm quỵ 28,91,92, 275,420
tám thiền chứng 37, 125, 171, 233, 263, 285, 

467, 479r1041
Tăng đoàn 285, 723, 751,774
Tăng-già-lê 96
tẩn xuất 43, 140, 228, 229, 481, 1034
Thắng pháp 118, 179
thắng trí 5,165,167,172,208,225,235,250,272, 

293,337,338,348,385,392,393,395,401,  
405,418,449,456,459,520,550,552,562, 
585,595,615,640,653； 668,674,708,733, 
748,762,768,776,832,867,869,891,903, 
939,947,950,959,1006,1007,1009,1032, 
1042, 1056, 1065

thân hành niệm 253, 254
Thánh đạo 18, 874,936, 1037, 1069
Thánh đệ tử 110, 113, 145, 197, 323, 335, 350, 

373, 433, 434
Thánh điển 208, 425, 828
Thánh pháp 118, 122, 495, 609
Thánh quả A-la-hán 970, 1060
Thanh văn 936
thần thông 19,62, 80, 97, 113,118,211,213,224, 

225,419,445,448,504,529,581,594,595,  
675, 946, 957, 1009, 1011, 1039, 1068

thập hạnh viên mãn 896
thập thiện đạo 932
The Tôn 3； 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19,

20,21,22, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 36,
37, 39, 40, 43, 44, 45, 48, 51, 52, 53； 54,
55, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 69, 70, 71, 72,
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74, 76, 78, 80, 82, 84, 90, 91, 94, 96, 100, 
106, 109, 112, 114, 118, 122, 125, 127,
129, 140, 147, 148, 152, 157, 168, 170,
171, 176, 183, 184, 195, 197, 200, 201,
202, 203, 204, 205, 206, 213, 219, 224,
225, 229, 232, 243, 250, 251, 252, 253,
254, 261, 264, 265, 267, 301, 312, 317,
319, 321, 335, 337； 342； 344, 347； 351,
352, 355, 363, 365； 367, 372, 373； 377,
381, 384； 389, 393； 400, 407, 411, 414,
418, 419, 420, 422, 425, 433, 438, 445,
450, 453, 455； 457, 461, 478, 483, 484,
485, 486, 496, 501, 510, 521, 523, 524,
540, 541, 542, 543, 551, 556, 560, 562,
568, 570, 580, 590, 593, 596, 607, 620,
634, 656, 659, 683, 696, 700, 707, 718,
735, 740, 741, 742, 754, 756, 770, 775,
802, 811, 818, 857, 873, 878, 882, 901,
902, 908, 944, 945, 960, 970, 974； 986,
989, 1016, 1023, 1027, 1034, 1035, 1036, 
1041, 1045, 1061

Thích-ca 31, 638, 657, 677, 925,926, 1078 
thiền chứng 4, 165,167, 172, 181,182, 208,225,

235, 272, 293, 320, 335, 337, 338, 348,
385, 392, 393, 395, 401, 405, 418, 449,
456, 459, 520, 550, 552, 562, 585, 595,
615, 640, 653, 668, 674, 708, 733, 748,
768, 776, 832, 867, 869, 903, 939, 950,
973, 1042, 1056, 1065

thiền định 18, 37, 38, 167, 226, 393, 397, 398, 
406, 414, 456, 520, 529, 550, 554, 555,
578, 594, 595, 616, 659, 662, 681, 695,
718, 721, 733, 759, 762, 789, 790, 797,
801, 812, 873, 904, 933, 941, 943, 947,
950, 994, 1016, 1020, 1024, 1027, 1036, 
1044, 1065

thiên hương 255, 753
thiền lạc 125, 165, 172, 198, 208, 225, 285, 459, 

552, 674,718
thiên nhãn 36, 467, 480, 697, 719, 935
thiên pháp 29, 30, 31
thiền quán 11, 18, 20,21,37, 44, 70,71,98, 117, 

118, 125, 152, 171, 174, 179, 181, 182, 
183, 184, 232, 236, 272, 287, 319, 337： 
420, 546, 550, 683, 711, 974, 1037, 1039, 
1060, 1069

thiền thứ ba 100
thiền thứ hai 100

thiền thứ nhất 100
thiền thứ tư 100
thọ Đại giới 18,44,54,55,638
thọ hành 117
thọ Tiểu giới 596
Thủ-đà 203
Thường kiến 867
thượng y 71, 335, 372, 373, 394, 401, 532, 538, 

539, 583, 903, 1042
tịnh tín 3, 11,30, 109,212, 237, 250, 397
tĩnh tọa 213, 615
tín thí 372
trai phạn 127
trì giới 4, 86, 102, 140, 253, 625, 628, 629, 707, 

708,713, 875, 882, 905, 1002, 1003
tri kiến 5, 97, 113, 115, 250, 251,296, 509, 934, 

935, 936, 991,992, 993, 1041, 1073
trí nhân 839, 846, 857, 863, 872, 882, 886, 930, 

937, 946, 950, 954, 964, 975, 1002, 1013, 
1021, 1033,1043, 1044, 1045, 1052

trí tuệ sắc bén 481
trí tuệ thấu triệt 481
trí tuệ tối cao 867
trí tuệ tối thắng 858, 860, 867, 880, 885, 899, 

919, 929, 932, 989, 1014, 1018, 1029, 
1039, 1044, 1067, 1070

trời Ba Mươi Ba 87, 380, 417, 419, 420, 580, 
581,752, 869, 870, 871

trời Biến Tịnh 943
trời Quang Âm 320, 943
trời Quảng Quả 943
trời Tứ Thiên Vương 875, 878
Trúc Lâm 39, 49, 50, 63, 73, 153, 155, 186, 188, 

234, 235, 279, 296, 314, 328, 332, 333, 
335, 350, 381, 404, 423, 426, 442, 464, 
472, 490, 496, 498, 514, 525, 529, 533, 
631, 675, 709, 759, 770, 776, 785, 815, 
817, 837, 847, 897,917, 979

Trùng Các giảng đường 638
từ ái 621,^3,781,858, 884, 979
từ bi 22, 43, 44, 46, 65, 97, 116, 142, 174, 190, 

196, 347, 350, 392, 398, 448, 498, 556, 
620, 633,646, 1021

tứ chúng 933
tứ đế 599, 602, 604, 611, 613, 615, 616,618, 619, 

631, 634, 661, 664, 674, 679, 682, 697, 
699, 708, 716, 727, 729, 732； 738, 756, 
759,768,776,804, 811, 822, 827, 837, 842 
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tuệ giác 467,602,682,759,831,945,955,956,957
Tuệ nhãn 822
từ hạnh viên mãn 896
tu khổ hạnh 125, 126, 173, 190, 191, 198, 226, 

235, 236, 237, 238, 251, 263, 285, 286,
302, 320, 321, 326, 327, 328, 348, 349；

350, 362, 364, 365, 383； 386, 392, 394,
395, 403, 404, 405, 406, 426, 428； 449；

450, 459, 467, 468, 479, 544, 550, 555,
560, 561, 562, 575, 578, 584, 585, 594,
631, 632, 640, 641, 643, 644, 688, 690,
707, 712, 713, 714, 750, 756, 757, 758,
759, 761, 773, 775, 788, 793； 812, 822,
959,1037

từ mẫn 43,44, 75, 140 
tứ nhiếp pháp 1021 
tứ oai nghi 865 

tu tập điều thân 863
tu tập thiền định 226, 406,414, 662, 721,904 
Tuyet sơn 125, 174, 208, 263, 270, 283, 285,

293, 302, 348, 349, 362, 379, 392, 395,
401, 402, 403, 405, 406, 414, 419, 426,
428, 431, 448, 449, 455, 456, 469, 472,
479, 480, 482, 483, 489, 497, 498, 499,
520, 521, 522, 544, 552, 553, 555, 633,
696, 703, 707, 711, 712, 713, 716, 718,
733, 741, 746, 748, 758, 759, 768, 770,
775, 776, 785, 787, 788, 793, 794, 795,
797, 812, 815, 832, 841, 845, 858, 865,
867, 868； 869, 870, 903, 904, 939, 947,
948, 950, 951, 955, 956, 963, 967, 968, 
971,973,990,993,994,1006,1007,1019, 
1021,1026,1027,1037,1042,1044,1056,  
1061, 1065, 1069, 1072

tứ sự cúng dường 205 Tỳ-sa-môn 29, 193, 366, 642, 875, 920, 1046
tự tánh pháp 97 Tỳ-xá-ly 100, 250, 274, 346, 358, 543, 638, 685

V
Vệ-đà 58, 137, 208, 220, 231, 259, 312, 338, 601,603,614,616,631,633,637,644,645,

348, 385, 387, 388, 389, 415, 425, 529, 
541, 542, 543, 570, 661, 719, 772, 777, 
805, 863, 1072, 1073

vị Chưởng khố Chánh pháp 243
vị Chuyển Luân Vương 580, 581, 582
vị Cứu Khổ Toàn Thế Giới 960
vị Hữu học 898
vị Không Bụi Bẩn 20
vị Pháp Vương Vô Thượng 152
vị Tướng quân Chánh pháp 54, 70, 72, 178, 262,

320, 361,420,471,496 
vô minh 42, 112, 174, 728 
vô ngã 118, 681,865, 955, 1007
vô ngại biện tài 71
vô sắc giới 263
vô sắc hữu 411
VuaA-xà-thế 73,350,525,529,646,776,847,974
Vua Ba-tư-nặc 43, 199, 365, 525, 646, 972
Vua Chuyển Luân 188, 252, 297, 344, 380
Vua Tần-bà-sa-la 525, 646, 776
Vua Tịnh Phạn 177
Vua Ưdena 804, 959, 960, 961
vua xứ Ba-la-nại 32, 45, 52, 67, 164, 181, 223,

265, 266, 270, 275, 298, 331, 357, 379,
421, 437, 441, 443, 503, 504, 505, 508,
512, 513, 519, 520, 547, 556, 557, 598,

646,653,658,661,662,664,667,676,678, 
680,681,683,691,694,695,696,700,701,  
705,719,738,755,759,761,772,773,777,  
788,794,796,801,802,805,836； 838,840, 

843,847,864,905,920,951,983,990,994, 
1003, 1007, 1057

vua xứ Gandhãra 512, 513, 946
vua xứ Indapatta 620
vua xứ Kãsi 716
vua xứ Koliya 264 
vua xứ Kosala 175, 242,265, 355, 358, 363,369,

370, 371, 406, 407, 445, 446, 455, 478,
504, 583, 615, 648, 694, 695, 701, 716,
764, 772, 773, 776, 786： 801, 802, 811, 

844, 974, 975, 976, 989, 1001, 1020, 1060 
vua xứ Kuru 621, 623, 972 
vua xứ Licchavi 274
vua xứ Ma-kiệt-đà 85, 235, 314
vua xứ Pancãla 746
vua xứ Takkasilã 512 
vua xứ Videha 947
Vương Xá 4, 16, 17, 39, 40,41, 43, 48, 49, 50, 

55, 73, 85, 100, 210, 211, 215, 234, 235, 
252, 296, 298, 314, 315, 316, 317, 334, 
350, 393； 394, 496, 634, 709, 739, 740, 

864, 898, 946, 1027
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X
Xá-lợi 118, 954, 994, 999
Xá-lợi-phất 39,41,54, 55, 70,71,100,101,102, 

106, 108, 116, 117, 118, 178, 179, 188, 
193, 209, 250, 252； 262, 264, 298, 320, 
321, 328, 335, 358, 361, 371, 381, 389, 
391, 420, 430, 431, 435, 461, 466, 468, 
471, 479, 496, 562, 563, 566, 569, 613, 
614, 638, 639, 644, 661, 670, 671, 673, 
686, 687, 691, 699, 710, 721, 723, 727, 
754, 770, 814, 828, 829, 830, 1020

Xa-nặc 824, 925
Xá-vệ 3, 4, 11, 14, 27, 50, 76, 84, 99, 100, 116,

117, 126, 135, 136, 145, 147, 151, 168,
171, 179, 183, 195, 196, 197, 213, 224,
229, 230, 236, 239, 260, 267, 268, 270,
272, 276, 282, 286, 289, 301, 312, 321,
323； 343； 363； 386, 399, 408, 410, 414,
418, 422, 449, 463； 486, 500, 510, 516,
519, 524, 540, 551, 562, 568, 580, 588,
595, 599, 602, 619, 632, 634, 636, 638,
639, 673, 686, 700, 707, 711, 716, 717,
721, 723, 727, 734, 740, 748, 772, 773,
774, 790, 802, 812, 821, 894, 901, 954,
970, 972, 973,985, 1015
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A
Abbhantarajãtaka 638, 670
Abhinhajataka 76, 950
Aciravati 111,272, 422, 433, 619, 788, 857
Adhanapãlĩ 259, 260
AggãỊava 53, 559, 560, 745, 939
Aggikajataka 310
Ahigundikajataka 834
Ahirặjasutta 459
Ajapala 317
Ajatasattu 73, 74, 350, 352, 353, 525, 526, 529, 

646, 647, 648, 776, 847, 974, 1072
Ajita Kesakambala 3, 351
Ạj itamãnavapucchã 1001
Ajivaka 259, 260
Akalaravijataka 289
Alabbhanĩyathãnasutta 839
Alambusajataka 785, 1121
Almacittajataka 151, 367, 1100
Amarãdevĩpanha 279, 1086, 1097
Amba 224, 978
Ambajataka 301, 1098, 1118
Ambala 532
Ambatitthaka 224, 225
Anabhiratijataka 169, 424
Ananusociyajataka 756
Anãthapinấika 3,651, 874, 1078
Andabhutajataka 159
Andha 220
Anga 507
Angulimala 151, 924
Angulimãlasutta 151
Anjana 176, 177
Anjanavana 883
Anjanavasabha 621
Anotatta 113, 419, 875, 878, 957
Antajataka 674, 676
Anuruddha 36, 420, 444, 540, 631, 796, 1020, 

1039, 1041
Anusasikajataka 282, 1097

Anusissa 1016, 1020
Anutĩracãrĩ 927
Apacara 1009
Apannakajataka 3
Apanthaka 260
Aparanna 873, 874
Araka 398, 495
Arakajataka 397
Aranjaragiri 1017
Aranfiajataka 796, 1063
Asadisa 415,417,418
Asadisajataka 415
Asamkiyajataka 197
Asampadanajataka 314
Asatamantajataka 159
Asatariipajataka 264
Asilakkhanajataka 305
Asitãbhũ 520
Asitabhujataka 519
Assaji 634
Assaka 466, 468, 687, 688, 689, 690
Assakajataka 466
assakanna 471
Assapura 1014
asura 87, 604, 871,888, 1065
Attadandasuttaniddeso 801
Atthanajataka 1023
Atthasaddajataka 989
Atthassadvarajãtaka 229
Atthi 939, 940
Atthisena 939, 941
Atthisenajataka 939
Avanti 1016
Avãriya 859
Avariyajataka 857
Avavãdakã 685
Avĩci 350, 716, 740, 820, 1009, 1013, 1014
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eraka 755
Erãvana 966

Ã
Ăbhassara 943, 1080
Ãdãsamukhakumãra 570
Adiccupatthanajãtaka 405
Ãdittajãtaka 1020
Ãdittapariyãyasutta 381
Ẫdittasutta 1020
Ajaiinajataka 69, 1092
Ẫjĩvakã 337
ÃỊambara 604
Ãlavakã 559
Ãlavĩ 53, 559, 560, 745, 939
ãỊhaka 274
Ãnanda 25, 31, 36, 48, 67, 69, 70, 73, 76, 80, 

83, 90, 91, 96, 168, 174, 182, 193, 195, 
197, 209, 218, 229, 236, 242, 243, 244, 
245, 248, 251, 252, 274, 293, 296, 298, 
331, 340, 344, 350, 358, 367, 371, 373,

375, 377, 381, 382, 389, 391, 401, 408,
411, 418, 420, 421, 422, 423； 424, 442,
446, 451, 478, 482, 483； 500, 505, 521,
531, 540, 555, 562, 566, 580, 582, 585,
588, 610, 638, 644, 646, 656, 661, 664,
667, 673； 691, 694, 696, 698, 702, 703,
707, 708, 727, 748, 761, 770, 776, 795,
802, 813, 827, 840, 860, 869, 885, 897,
898, 907, 917, 924, 939, 941, 949, 950,
954, 963, 968, 972, 974, 994, 1001, 1009, 
1020, 1027, 1044, 1068

Ãrãmadũsakạịãtaka 129, 604
Ặsariikã 870, 872, 873
Ẫsariikạjãtaka 734, 833, 869
Ãsãvati 870, 871
Ãyãcitabhattajãtaka 59
Ãyura 930, 931,932

I
Illĩsa 214,215,216,217,218
Illĩsajãtaka 209
Indapatta 508, 620, 621
Indapattana 970, 971
Indasamãna 384

Indasamãnagotta 383, 384
Indasamanagottajãtaka 383
Indra 218, 318, 796, 943, 1056, 1057, 1059
Indriyajataka 48, 338, 436, 678, 729, 869, 1015
Isipatana 612

u
ưbbarĩ 466, 468, 806 
ưbbaripetavatthuvannanã 804 
Ubhatobhatthajãtaka 328 
Ucchangajataka 174 
Ucchitthabhattajãtaka 476 
Udancanijataka 271
ưdapãnadũsakạịãtaka 129, 612 
Udaya 1003, 1004, 1005, 1006, 1009 
Udãyĩ 25, 27, 299, 474, 476, 544 
ưddalaka 237, 403, 861 
ưddãlakajãtaka 237, 403, 861 
ưdena 804, 959, 960, 961 
Udumbarajataka 679 
Ujjem 533, 534
Ujjhanasannisutta 734, 833, 869
Ukkattha 541, 542
Ulukajataka 91, 610
Ummadantĩ 159, 438, 841 
Ummadantijataka 159, 438, 841

ưpacara 1009
Upãhanạjãtaka 514
Upakkilesasutta 843, 844, 1033
Upãli 36, 43, 869
ưpãlittheraapadãna 869
ưpananda 677, 678, 925, 926, 927, 929
UpasãỊha 393, 394
UpasãỊhajãtaka 392
ưpasena 683
Uposatha 581, 1009
Uppalavarma 53, 56, 82, 174,236, 631, 686, 811,

878, 909,919, 959, 974
Uragajataka 85,363, 391, 615,807
Uragapetavatthu 807
Uragapetavatthuvannana 807
Ussada 840
Utta 647
Uttara 286, 287, 288
Uttarapancãla 508, 746, 956, 1014

E
Ekapadajataka 523
Ekapannajataka 346
Ekarajajataka 327, 694, 801,812
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Oudh 882, 884, 885
o

K
Kaccãna 631, 1020
Kaccãni 987, 989
Kaccãnijãtaka 985
Kacchapajataka 409,482, 615, 763
Kakajataka 122, 329,340,585,912, 941
Kakantakajataka 398
Kãkãti 754, 755, 824
Kãkãtijãtaka 754, 824
Kakkãru 752
Kakkãrụjãtaka 751
Kakkatajataka 602
Kakudha Kaccãyana 3, 351
KãỊa 40,41
Kãiabãhu 760, 761
Kãlabãhujãtaka 759
Kalãbu 713,716
KãỊadevala 1016, 1017, 1018, 1020
Kãịaka 490, 491, 492, 493, 495
Kalakanjika 250
KãỊakanụĩ 227, 228, 229, 294, 875, 876, 877
Kalakannijataka 227
Kaianduka 308, 309
Kalandukajataka 308
Kalãyamutthijãtaka 406, 504
Kãlinga 588, 620, 630, 685, 687, 688, 689, 690,

691,955, 958, 1074, 1075
Kalingabodhijataka 588
Kalyana 581, 1009
Kalyanadhammajãtaka 399
Kalyãni 447
Kãmạịãtaka 507
Kãmanĩta 507
Kãmanĩtạjãtaka 507
Kãmasuttaniddeso 1001
Kãmavilãpạjãtaka 678
Kampilla 746, 956
Kãna 323, 324, 326
Kãnamãtã 323
kanavera 729, 731, 849, 996
Kanaverajataka 729, 849, 996
Kancana 335
Kancanakkhandha j ãtaka 151
Kancanapatti 643
Kandagalaka 472, 473

Kandagalakaj ãtaka 472
Kandarijataka 785
Kandinajataka 48
Kanhajataka 80
Kanhapetavatthuvannana 804 
kanikara 373, 378
Kannamunda 428
Kapijataka 549, 941
Kapila 418, 1009, 1011, 1015
Kapirajacariya 503, 694
Kapotagataka 122, 853,912
kappa 943
Kappa 793, 794, 795, 945
Karandiya 814
Karandiyajataka 813
Karandu 955, 958
kansa 898
Kasavajataka 496
Kãsi 6,12,22,26,28,60,120,125,127,141,142, 

143, 144, 172, 220, 221, 225, 324, 339,
365： 391, 395, 403, 404, 414, 426, 427,
449, 452, 459, 462, 466, 474, 476, 481,
501, 514, 525, 532, 540, 549, 583, 615,
634, 639, 646, 647, 653, 708, 711, 716,
718, 729, 757, 793, 801, 845, 891, 897,
905, 908, 910, 965, 975, 1018, 1035, 1065

Kasmĩra 956
Kassapa 3,18,41,44,48,351,367,381,712,740, 

741, 1020, 1056, 1057, 1059, 1060, 1076
Kassapamandiyajataka 710
Katahaka 303,304, 305, 308
Katahakajataka 302, 308
Kãtiyãni 988, 989
Katthaharijataka 31
Katthavahana 33
Kattikã 252, 286, 342, 343, 350, 623
Kavitthaka 1016
Kãyanibbindajãtaka 673
Kekaka 508, 509
Kelãsa 188
KeJisTlajataka 457
Kesava 793, 794, 795, 945
Kesavajataka 792
ketaka 960
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Ketaka 60
Kimbila 36
Kimpakkạịãtaka 230, 835
Kimsĩlasutta 998 
kiiiisuka 546, 547 
Kimsukopamajataka 546 
Kimsukopamasuttanta 546 
Kinnari 442
Kisâgotamĩ 1076
Kisavaccha 1016, 1020
Kĩtãgiri 634
Kokalika 285, 286, 335,401,402,431,432,433, 

482, 483, 613, 614, 615, 675, 676, 677, 
763, 764, 770, 838

Kokãlikajãtaka 763
Kokâlikasutta 838
Kokanada 804
Kolita 631
Koliya 264
Komãraputta 681
Komãyaputtạiãtaka 681
Kondanna 131, 132
Kora 250
Korakalamba 1009, 1011, 1012
Kosala 32, 33, 43, 56, 60, 84,98, 116, 118, 129, 

141, 142, 144, 174, 175, 184, 195, 196, 
197, 199, 219, 231, 242, 265, 305, 355, 
356, 357, 358, 363, 369, 370, 371, 406, 
407, 445, 446, 455, 478, 504, 525, 563, 
583, 615, 639, 644, 646, 647, 648, 694, 
695, 701, 708, 716, 764, 772, 773, 776, 
786, 801, 802, 811, 844, 882, 883, 908, 
970, 972, 974, 975, 976, 989, 1001, 1020, 
1033, 1035, 1037, 1060

Kosambakakkhandhaka 844
Kosambĩ 53, 54, 224, 732, 843, 844, 959, 

1033, 1036
Kosambĩjãtaka 844, 1033

Kosiyajataka 311, 504
Koti 596
Kotisimbalijataka 968
Kuddalajataka 179
Kuhakajataka 237
Kukkujataka 915
Kukkurajataka 64
Kukkutajataka 785, 878, 995
Kulavakajataka 84
Kulãvakasutta 84
Kumãra Kassapa 41, 44, 48
Kumãrakassapattherãpadãna 41
Kumbhakaraj ãtaka 954
kumbhanda 88, 642
Kumbhavatĩ 1016
Kumbhĩlạjãtaka 503
Kummasapindaj ãtaka 974, 1007
Kunãla 92, 193, 755, 785
Kunalajataka 92, 193, 755, 785
Kundadhana 264
Kundakakucchisindhavajataka 562
Kundakakumara 713
Kundakapuvaj ãtaka 276
Kundalakesãtherĩapadãna 995
Kundiya 264
Kuntanijataka 786
Kuru 620, 621, 623, 624, 625, 626, 627, 628,

629, 630, 631, 970, 972
Kurudhammaj ãtaka 619
Kurungamigaj ãtaka 63, 464
kusa 210, 292, 294, 725, 726, 727
Kusanajijataka 294
Kusinãrã 252
kusumbha 342, 343
Kutavanijajataka 260, 485
Kutidusakajataka 739
Kutumbiyaputtatissa 183, 184
Kuvera 193

KH
Khadirangarajãtaka 108, 651, 781
Khadiravaniya 472, 473
Khaggavisãnasutta 1033
Khajjopanakajãtaka 834
Khapdahala 36, 39, 898
Khandahalajataka 36, 39, 898
Khandhavattajãtaka 459
Khantivadijãtaka 713, 817

Khantivannanaj ãtaka 504
Kharãdiyã 53
Kharãdiyạjãtaka 52
Kharaputtajataka 886
Kharassarajataka 219
Khemã 379,811,919
Khujjuttara 811
Khurappajataka 598
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Gadrabhapanha 279
Gaggajãtaka 151, 365
Gahapatijataka 452
Gạj akumbhaj ãtaka 790
Gãmani 572, 573, 574, 575, 576, 577

Gãthãbhigĩtabhọjanakathãpanho 939
Gayãsĩsa 39, 73, 74, 279,335, 350, 381, 496
Gijjhajataka 284, 383, 389, 873, 924, 1031
Gijjhapabbata 873
Giridanta 424

Gamanicanda 572, 573, 575, 579, 580
Gãmanican(íạjãtaka 570
Gãmanijãtaka 33
Gambhi 927, 928
Gambhĩra 121
Gambhĩracãã 927
Gandhamãdana 1007

Giridantạjãtaka 423
Godhajataka 326, 332, 500, 750, 765
Gonapetavatthuvannana 802, 804
Gotama 43, 108, 109, 110, 111, 234, 235, 250, 

279, 287, 478, 510, 533, 542, 544, 656, 
657, 658

Guhatthakasuttaniddeso 1001
Gandhara 78, 149, 184, 236, 254, 387, 511, 512,

513,946, 947, 948, 950, 956, 958
Gandharajataka 946
Gangamala 1006, 1007, 1008
Gangamalajataka 1001
Gangeyyajataka 463
Garahitajataka 488
Garuda 755, 825, 826, 827

Ghatajataka 804,811,845,963
Ghatakumãra 811
Ghatasanajataka 318

Cakkavakajataka 585, 1060
Cammasatakajataka 748
Canda 28,29,30,31
Candã 818, 819, 820, 821
Canộa 319,575,576, 577,579
Candabhajataka 320
Candala 861
CandavatT 1058, 1059, 1060
Cara 1009
Catudvarajataka 122, 227, 840
Catumattajataka 430, 1101
Ceti 132, 1009, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015
Cetiyajataka 1009
Cinca 290, 293, 442,470
Cincamãnavikã 155, 901 
Cittã 86
Cittahattha Sãriputta 179, 180
Cittakũta 431,482, 841, 842, 868, 869
Cittalatã 870
Cittalatãvana 89
Cittarặja 623

Gumbiya 836
Gumbiyajataka 835
Gunajataka 371,583,693
Guthapanajataka 505
Guttila 533, 534, 536, 538, 540
Guttilajataka 533
Guttilakumãra 533
Guttilavimãna 533

GH
Ghatlkara 62
Ghatikãrasutta 62
Ghosita 224, 959, 1033

c
CũỊạjanakạjãtaka 145
Cullabodhijataka 756
Culladaddara 696, 697
Culladhammapalajataka 817
Culladhanuggahajataka 849
Culladhanuggahapandita 220
Cullaharhsajataka 39, 898
Cullakalingajataka 685
Cullakasetthi 22, 24
Cullakasetthi j ãtaka 16
Cullalohita 83
Cullanandiya 498,499, 500, 804, 817, 1103
Cullanandiyajataka 498, 804, 817
Cullanãradạịataka 82, 271, 659, 796, 1063
Cullapadumajataka 437
Cullapalobhanajataka 592
Cullapanthaka 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 24
Cullapindapatika Tissa 49, 50, 51
Cullasukajataka 1039
Cullatãpasa 271,272
Cullatundila 895, 897
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Chaddantajataka 496
Charma 824, 925
Chatta 666, 772, 773,774, 1110

CH
Chattapãni 243, 490, 494, 495
Chavakajataka 661,705,707, 1056

Jãgarạjãtaka 972
Jambu 1071
Jambukạjãtaka 770
Jambukhãdakạjãtaka 674, 676
Janapadakalyani 253
Janasandha 570, 572
Jarasutta 177
Jarasuttaniddeso 801

Jarudapanajataka 568
Jatiya 595
Jeta 510
Jetavana 155, 845, 1078
JTvaka 16, 19, 20, 21, 258, 259, 260, 351, 352
Jotipala 1016
judas 841,842
Junhajataka 664

JH
Jhanasodhanajãtaka 320 jhayeyya 267

Tacasarajataka 838
Tagarasikhi 902
Takkajataka 165
Takkaiiya 285, 482, 613, 763
Takkariyajataka 285, 482,613,763
Takkasilã 78, 137, 149, 184, 220, 236, 254, 255, 

256, 258, 259, 262, 285, 299, 312, 318,
348, 352, 356, 381, 387, 391, 403, 405,
414, 415, 425, 454, 474, 481, 499, 511,
512, 552, 556, 558, 559, 583, 585, 590,
608, 615, 620, 639, 645, 653, 664, 707,
713, 733, 746, 756, 772, 775, 777, 779,
793, 797, 798, 805, 806, 811, 813, 831,
850, 851, 858, 862, 864, 869, 908, 929,
932, 939, 956, 965, 971, 973, 976, 979,
990, 1016, 1042

tãla 149, 382
Tamba 825, 826, 827

Tandulanalijataka 24, 50
Tapodãrãma 394
Tay odhammaj ătaka 155
Telapattajataka 253,318
Telovadajataka 543
Tesakunajataka 66, 355, 768, 915
Tevijjasutta 486
Tilamutthijataka 555
tinduka 408, 409
Tindukajataka 408
Tipallatthamigajãtaka 53, 733
Tirĩtavaccha 583, 584, 585
Tintavacchajataka 582
Tissa 49, 50,51, 118, 183, 184, 647
Tissakumãra 49, 50
Titthajataka 70
Tittirajataka 99, 285,732, 909, 1071
Tundilajataka 894

Tambapanni 446, 448

TH
Thullanandã 321,322,323 Thusajataka 776, 847

D
Dabba 24, 25
Dabbasena 695, 696
Dabbhapupphajãtaka 925
Daddabhajataka 742
Daddara 360, 402, 431, 696, 697, 817, 1014
Daddarajataka 401,431,696,817
Daddar 即 ura 1014
Dadhivãhana 428, 429, 430

Dadhivahanajãtaka 426
Dakkhinagiri 106, 605
Dalhadhamma 961
Dalhadhammajãtaka 959
Dandaka 378, 379,381
Dandaki 1016
Dantapura 620, 622, 630, 687, 955
Darĩmukha 864, 865, 866, 867
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Darĩmukhạjãtaka 863
Dasabala 19
Dasanna 929, 930
Dekkan 1016
Devadatta 11, 16, 36, 39, 41, 43, 44, 48, 62, 63, 

64, 73, 74, 94, 145, 153, 155, 157, 186, 
188, 189, 193, 279, 281, 285, 296, 298,
317, 328, 329, 333； 334, 335, 337； 350,
352； 381, 382, 397, 404, 405, 424, 442,

444, 461, 463, 464, 466, 469, 470, 471,
472, 473, 490, 495, 496, 497, 498, 500,
503, 514, 516, 526, 528, 529, 531, 533；

540, 632, 675, 676, 677, 703, 704, 716,
751, 754, 759, 761, 770, 771, 785, 786,
807, 815, 817, 818, 821, 837, 838, 919,
941,943,952,979,983,1009, 1015,1071, 
1072, 1075, 1076

Devadhammajãtaka 27, 90
Dĩghati 1035
Dĩghãvu 843, 844, 845, 1035, 1036
Dĩghitikosalạịãtaka 843, 1033
Dĩpijãtaka 1027
Dubbacajataka 284
Dubbalakatthajãtaka 270
Dũbhiyamakkataj ãtaka 404
Duddadajataka 413
Dummedhajãtaka 137, 296
Dummukha 956, 958
Durặjãnạjãtaka 168
Dũtạjãtaka 585
Dutiyadvebrãhmanasutta 1020
Dutiyapalãyij ãtaka 512
Dutiyasangãmasutta 525

Dhaj avihethaj ãtaka 904
Dhamma 252
Dhammaddhaja 490,491, 493, 495
Dhammaddhajajãtaka 490, 880
Dhammapãla 818,819, 820, 821
Dhammasavaniyattheraapadãna 251
Dhammika 309
Dhananjaya 606, 620, 621, 623, 970, 971

DH
Dhanapãla 63, 898
Dhanapãlĩ 259, 260
Dhanuggahatissa 646, 647, 648, 651
Dhatarattha 875
Dhonasakhajãtaka 498, 804
Dhũmakãri 971, 972
Dhũmakãrij ãtaka 970
Dhuta 1031

N
Naccajataka 90
nãga 224, 696, 752, 886, 887, 969
Naga 447, 825, 826
Nãgamundã 31
Naggaji 956, 958
Nakkhattajataka 135
Nakulajataka 391, 615
Nãlãgin 498, 529, 759, 818, 979, 1072
NaỊakapãna 60
NaỊapãnajãtaka 60, 399
Nãmasiddhijãtaka 258
Nanacchandaj ãtaka 664

Nandanasutta 251
Nandisena 687, 688, 689, 690, 691
Nandivisãla 78； 79, 80, 236
Nandivisãlạịãtaka 78, 236
Nandiya 883, 884, 885
Nandiyamiga 882
Nandiyamigajãtaka 882
NangalTsajataka 299
Nangutthajataka 337, 384
Nãrada 82, 271, 659, 794, 795, 796, 839, 1017,

1018, 1020, 1063
Nãradasutta 839

Nanda 106, 107, 108, 418, 419, 420, 421, 631 Natakuvera 755, 756
Nandã 86, 89, 253,321,322
Nandậịanapadakalyãnĩapadãna 253
Nandajataka 106
Nandaka 107, 638
Nandamũla 865, 867, 905, 955, 956, 957, 976,

994, 999, 1021, 1022
Nandana 251, 492

Nerụjãtaka 867
Nidãnakathã 34
Niganttha Nãthaputta 544
Nigrodha 18,41,45, 47, 48, 92, 885
Nigrodhajataka 41
Nigrodhamigajãtaka 18, 41, 885
Niliya 924
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nimba 349, 350, 426, 429, 430, 709, 710
Nimi 34, 35, 956, 958

Nimijataka 34
Nimirặjacariya 34

p
Pabbata 1016, 1017, 1020
Pabbatũpattharạiãtaka 445
Pacceka Buddha 865, 902
Pãcittiya 54
Padakusalamãnavạị ãtaka 1045
Padanjali 545, 546
Padanjalijataka 544
Paduma 438, 440, 441, 442
Padumajataka 588
Padumuttara 44, 266
Pajaka 1016
Pajjunna 194, 196, 197
Palasajataka 702, 841,968
Palãyi 510,512,513
Palayijataka 510
Panada 595, 596, 597, 598
Pancagarujataka 317
Pancãla 509, 746, 958
Pancasikha 852, 1078
Pancavudhaj ãtaka 148
Pancãvudhakumãra 149
Pandava 423, 424
Pandita 261,262
Panduka 634
Pãnĩyajãtaka 697, 954, 968
Pannikajataka 267, 484
Panthaka 17, 19,21,260
Pãpaka 258, 259, 260
Parantapa 981,982, 983
Parantapajataka 979
Pãrãsariya 500
Pãrileyyaka 1036

Parinibbãnasutta 251
Parosahassạịãtaka 262, 267
Parosatajataka 267
Pasenadi 43,199,209,365,525,563,646,647,972
Pãta 1050
Patãcãrã 685
Patala 1049, 1050
Patãpa 817, 819, 820
Pãtikãrãma 250
Pavãranã 868, 926
Pãyãsisutta 241
Piliya 314,315,316,317
Pingala 526, 527, 528
Pingiya 806, 807
PTthajataka 774
Potali 466, 467, 687
Potthapada 339, 340, 450, 451,759, 760, 761
Pubbãrăma 681
Pucimandajataka 709
Pukkusa 930, 931,932
Punabbasu 634
Punna 666
Punnalakkhana 652
PunnalakkhanadevI 995
Punnanadijataka 481
Punnapatijataka 145
Puppharattajãtaka 342, 678
Putabhattajataka 500, 765
Putadusakajataka 636
Pũtimamsa 1069, 1070
Putimarhsajataka 1068

PH
Phalajataka 147 Phusatisutta 838

B
Babbujataka 323
Badarika 53, 732
Bahiyajataka 274
Baka 795,943,944, 945, 1114
Bakajataka 102, 522
Bãkulattheragãthã 833
Bãlaka 1036
Bandhanãgãrạjãtaka 455
Bandhanamokkhajataka 290
Bandhanasutta 455

Bandhura 991,992
Baverujataka 779
Bilangikasutta 838
Bi!痴taka 309, 326
Bilarikosiyajataka 413
Bimbãdevĩ 638, 639, 670
Bimbisãra 16,525,646,776
Bodhi 804, 805, 807
Brahachattajataka 771
Brahmadatta 6, 12, 22, 26, 28, 32, 37, 45, 51,
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52, 58, 63, 64, 67, 69, 72, 74, 76, 81, 83, 
92, 94, 99, 106, 113, 123, 125, 127, 128, 
130, 131, 132, 136, 137, 140, 146, 147,
148, 152, 153, 155, 157, 158, 159, 165,
168, 170, 172, 175, 178, 180, 186, 189,
193, 198, 207, 208, 214, 219, 220, 225,
228, 229, 230, 233, 237, 240, 241, 249,
254, 261, 262, 265, 268, 270, 271, 273,
275, 277, 280, 281, 283, 284, 285, 288,
289, 290, 294, 299, 302, 303, 306, 309,
311, 312, 318, 319, 320, 321, 322, 324,
326, 328, 329, 332, 334, 335, 337, 339；

341, 342, 345, 348； 352, 356, 359, 361,
364, 365, 368, 373, 376, 378, 383, 385,
390, 391, 395, 396； 400, 402, 403, 404,
405, 407, 408, 410, 412, 414, 415, 421,
422, 425, 426, 430, 431, 432, 436, 438,
442, 445, 449, 450, 452, 454, 455； 457,
458； 459, 461, 463, 464, 469, 471, 472,

560, 563, 567, 569, 583, 585, 589, 590,
593, 598； 601, 603, 608, 614, 615, 616,
631, 633： 634, 637, 639, 645, 648, 653,
658, 660, 661, 662, 664, 667, 669, 671,
674, 675； 676, 678, 680, 681, 683, 696,
698, 700, 702, 703, 705, 707, 709, 711,
718, 721, 724, 728, 729, 733, 735, 741,
742, 750, 752, 754, 756, 759, 763, 764,
768, 770, 772, 775, 777, 779, 781, 785,
789, 791, 793, 795, 797, 798, 803, 805,
807, 811, 813, 815, 823, 829, 831, 834,
836, 837, 838, 841, 845, 847, 850, 854,
858, 861, 864, 866, 868, 869, 873； 875,
879, 880, 891, 894, 902, 904, 908, 910,
911, 912, 915, 917, 920, 924, 927, 939；

941, 950, 955, 963, 965, 968, 973, 975,
979,987,990,996,998,1002,1008,1016, 
1024,1035,1042,1045,1056,1061,1065, 
1069, 1072

474, 476, 481, 482,
497, 498, 501, 504,
521, 522, 524, 525,

484, 485, 486, 488, 
511, 514, 517, 520, 
529, 532, 533； 540,

Brahmadattajataka 745
Brahmadattakumãra 137, 356, 965, 976, 

1024, 1056
542, 544, 545, 546, 548, 549, 552, 556, Brahmandatta 245

Bhaddaji 595, 596, 597, 598
Bhaddạjittheragãthã 595
Bhaddasalajataka 31,64, 329, 950
Bhaddavatikã 224, 959, 960, 961, 963
Bhaddiya 38, 457, 595, 596
Bhaddiya Sukhavihãri 36
Bhadraghataj ãtaka 669
Bhaggã 804
Bhagu 36, 1036
bhamara 537
Bhãradvặja 311
Bharata 993, 1021, 1023

BH
Bharu 477, 479, 480
Bharujataka 477
Bharukacchã 825 
Bhavasamkhepagatattã 57 
Bherivãdạjãtaka 157 
Bhesakalã 804
Bhĩmasena 221,222, 223,302
BhTmasenajataka 220, 302
Bhisapupphajataka 907
Bhojặjãnĩyajãtaka 67 
Bhummaja 634

Macala 85
Macchajataka 94, 194,483
Maccharikosiya 210
Maccharisutta 413
Macchuddãnạjãtaka 662, 1107
Maddava 929
madhuka 284
Magadha 16, 106, 507, 864, 898, 1027
Magha 85
Maghadevasutta 34
Maghamãnava 85

M
Mahãassãrohạjãtaka 691
Mahãbodhijãtaka 408 
Mahãdaddara 696, 697 
Mahãdhana 1024
Mahãgovindasuttavannanã 1020 
Mahajanaka 145, 864 
Mahajanakajãtaka 145, 864 
Mahakanhajãtaka 137, 795, 904 
Mahãkapijãtaka 817, 950 
Mahãkassapa 420, 631, 739, 740 
Mahãkosala 646
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Mahãlohita 83
Mahãmãyã 33, 177, 371, 389, 456, 1036
Mahãmoggallãna 54, 211, 213, 214, 218, 252,

264, 361,420, 638, 909
Mahãnãma 31, 32, 409
Mahãnandiya 498, 500
Mahapadumaj ãtaka 290
Mahãpạjãpati 500, 821
Mahãpạjãpatĩ Gotamĩ 638
Mahãpanãdajãtaka 595
Mahãpanthaka 17, 18, 19, 20,21, 22
Mahâparinibbãnasutta 251
Mahãpatãpa 818, 819
Mahãpingala 527
Mahapingalajãtaka 526
Mahãsammata 581, 1009
Mahãsãrajãtaka 242, 371
Mahãsĩhanãdasutta 250
Mahãsĩlava 140, 142, 144
Mahãsĩlavạjãtaka 140, 645, 695
Mahãsona 376, 377
Mahãsudassanacariya 251
Mahãsudassanạịãtaka 251
Mahãsudassanasutta 251
Mahãsukajãtaka 1037
Mahasupinaj ãtaka 199
Mahãtuọdilấ 895, 897

Mahilãmukhaịãtaka 73,332, 423,917
Mahimsarặjacariya 632
Mahiriisãsa 28, 31
Mahisạịãtaka 632
Majjhimadesa 1017
Makasajataka 126
Makhãdeva 34, 35, 36, 920
Makhãdevajãtaka 34
Makkatajataka 402
Makkhali Gosãla 3,351
Mallã 24, 422, 520, 521,522
Mallika 355, 356, 357, 358
Mallikã 200, 700, 701,717, 974, 975
Malutajataka 56
Mamgalajataka 234
Mandhâtã 1009
Mandhatujataka 580
Manicorajataka 442
Manikaụtha 560, 746, 939
Manikanthajataka 559, 746, 939

Manikundalaj ãtaka 801
Manisukarajãtaka 656
Manoja 917,918,919
Manoj ajataka 917
Manosilã 401, 419
Manosilãtala 113
Mãra 317
Matakabhattajãtaka 57
Mãtali 88, 90, 538, 540, 852
Mãtanga 960
Matarodanajãtaka 727
Mattakundalijataka 845, 963
Matthakundalipetavatthuvannana 804
Matthakundalivimanavannana 804
Mãyã 631,928
Mãyãvĩ 927
Mayha 901,903
Mayhakajataka 901
Meia 1070

MeỊamãtã 1069
Mendissara 1016, 1017, 1020
Mettasutta 397
Mettiya 634
Migalopa 873, 874, 1031
Migalopajataka 873, 1031
Migapotakajãtaka 804, 845, 963, 965
Mitacintijataka 281
M汕i厄 35, 381, 382, 597, 947, 948, 956
Mittaka 122
Mittamittajataka 449
Mittavinda 120, 121, 122, 227, 269, 840, 841
Mittavindajataka 122, 227, 269, 840
Moggallãna 39, 102, 193, 358, 381, 430, 431, 

466, 613, 614, 681, 709, 727, 754, 828, 
830, 932, 1020, 1027, 1076

Morajataka 377
Mudulakkhanaj ãtaka 171
Mudupanijataka 589
Mũlapariyãyajãtaka 541
Mũlapariyãyasutta 541
Munika 82, 83
Munikajataka 82
munja 448
Mũsikã 848
Musikajataka 846
Mũsila 534, 535, 536, 537, 538, 540
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yakkha 193, 795
Yamunã 463, 464, 604
Yasapãni 490

Rãdha 338, 339, 340, 450, 451,759, 760, 761
Rãdhajãtaka 338, 450
Rãhu 71, 150, 947, 955
Rãhula 36,41, 53, 54, 55, 56, 253,402,404,432, 

444, 456, 550, 631, 638, 639, 644, 670, 
671, 732, 733, 734； 759, 784, 811, 894, 
919, 959, 968, 979, 1009, 1023, 1062

Rãịagaha 16, 864, 898, 1027
Rặịakãrãma 365
Rặjovãdạjãtaka 355, 768
Rãmaneyyakasutta 812
Rathalatthijataka 764
Ratthapãla 49

Labhagarahajãtaka 661, 705, 707
Lakkhana 40, 41
Lakkhanajataka 39
Lakundaka 457, 459
Lakuntaka 457
LãỊudãyT 24, 299, 301, 474, 476, 544, 545, 546
Latukikajataka 815
Licchavi 274, 346, 347, 350, 358, 361, 685
Littajataka 241
Lohakumbhijãtaka 716, 989

Vacchanakha 520, 521,522
Vacchanakhajãtaka 520
Vaddhakisukarajãtaka 646
Vakajataka 682
Valahassajataka 446
Valodakajataka 422
Vaihka 812,813
Vammikasutta 44
Vanarajataka 785, 878, 995
Vanarindajataka 153, 503
Vannarohajataka 828, 833, 1074
Vannupathaj ãtaka 11, 1091
Varakalyãụa 581, 1009
Varamandhãtã 1009
varana 104, 105, 184, 185
Varanajataka 183
Vararoja 581, 1009

Y
Yava 847
Yudhitthila 970

R
Ratthapalasutta 49
Rohini 128, 129, 193
Rohini jataka 128
rohita 927, 928
Roja 520, 521,522, 581, 1009
Romakajataka 631,750
Roruva 901, 1021
Rucirajataka 618
Ruhaka 436, 437
Ruhakajataka 436
Rukkhãcetanabhãvapanho 702
Rukkhadhammajãtaka 29, 193

L
Lohita 83, 634
Lola 685
Lolajataka 616, 853,912
Lomaharhsajataka 250
Lomasakassapa 707,1056,1057,1058,1059,1060
Lomasakassapajataka 661, 705, 707, 1056
Lomasakassapapanho 707
Losakajataka 116, 269, 840
Losakatissa 116, 117, 118, 122

V
Varunijataka 131
Vãsabhakhattiyã 31, 32
Vataggasindhavajãtaka 599
Vatamigajataka 49
Vattakajataka 6, 61, 62, 95, 286, 338, 911
Vattapotakacariya 6, 95
Vãyu 1066,1067
Vedabbha 132,133,134,135
Vedabbhajataka 132
Vehapphala 943
Vejayanta 88,511,538
Velama 109, 110
Velãmasutta 110
VeỊuka 125, 126
VeỊukạịãtaka 125
Vepacitti 90
Vepulla 251,297
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Vepullapabbatasutta 251
Veramba 874, 1032
Veranja 1039
Verijataka 268
Vesali 250, 346, 358, 542, 543, 638, 685
Vessantaraj ãtaka 413
Vessavana 29, 193, 366, 642, 643, 644, 875,

920, 1046
Videha 35, 381, 382, 597, 946, 947, 948, 949,

950, 956, 958
Vidhũra 971,972
Vidudabha 32
Vighasajataka 99, 909
Vijayasutta 18
Vijjadharajataka 904
Vikannakajataka 517, 1104
vilva 742, 744, 745
Vimãnavatthu 539
Vĩnãthũnạjãtaka 516

Vinaya 682, 705
Vinĩla 382
Vinĩlaka 381,382
VinTlakajataka 381
Vipassĩ 266
Vĩraka 461, 462, 463, 770
VTrakajataka 461, 770
Virocanajataka 335
Virũpakkha 460, 875
Visãidiã 43, 563； 606, 774, 1060
Visavantajataka 178
Visayha 781,782, 783, 784
Visayhạjãtaka 781
Vissakamma 181, 182
Vissãsabhojanajãtaka 248
Vissasena 605
Vĩticchajãtaka 540
Vyagghajataka 613

s
Sabbadãtha 530,531
Sabbadathajataka 529
Sabbasarhharakapanha 278
Saccã 685
Saccaka 685
Saccamkiraj ãtaka 188
Saccasavhayopanditacariya 95
Sadhãyamãnasutta 1033
SadhusTlajataka 453
Sãdhusutta 1020
Sãgata 224, 225
Sagga 825, 826, 827
Saketa 176,411,523, 882, 883,884
Saketajataka 176,411,523
Sãkha 45, 46, 47, 48
Sakka 85,318,419,426,604,629,683,690, 845, 

846, 850, 852, 853, 869, 871, 875, 886, 
888, 890, 904, 905, 906, 907, 910, 911, 
963, 964, 965, 966, 977, 987, 988, 989, 
1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1057, 1058

Sakkadattiya 1016
Sakkhara 210,211
Sakunagghijataka 395
Sakunajataka 98
Sakunovãdasutta 395
Sãkya 925
sãla 183, 193, 194, 252, 609,713,994
Sãlaka 549, 834

Salakajataka 547, 834
Sâlindiya 898, 900
Sãlissara 1016, 1017, 1020
Salittakajataka 272
Saliyajataka 837
Saluka 660, 661
Sãlũkạjãtaka 659
Sãma 389, 424, 920
Sămã 729, 730, 732
Samajataka 389, 920
Samannaphala Sutta 352
Sambahulasutta 939
Sarhgãmãvacarạjãtaka 418, 1101
Samiddhi 394, 395
Samiddhijataka 394
Samiddhisutta 394 
Sariikappajataka 551, 1105
Saihkassa 80, 320, 321
Samkha 314,315,316,317
Sariikhadhamanajataka 158
Sammillabhãsinĩ 757, 758, 759
Sammodamanaj ãtaka 92
Samuddạịãtaka 677
Samuddavanijạjãtaka 39
Samuddavijaya 1021, 1023
Samvara 34, 367
Samvarajataka 34, 367
Sandhibhedajãtaka 798, 828
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Sanghabhedakakhandhaka 843
Sanjaya 3,51,52,351
Safijiva 352, 353
Sanjĩvạjãtaka 350
Sankiccattheragãthã 36
Santhavajataka 384 
sãra 915
Sarabha 80, 140
Sarabhamigajãtaka 80, 140
Sarabhanga 262, 1017, 1018, 1020
Sãrambha 236
Sãrambhạjâtaka 236
Sãriputta 31, 39,41,54, 55, 69, 70,71,99, 100, 

101, 102, 106, 108, 116, 117, 118, 178,
179, 180, 188, 193, 209, 250, 252, 262,
264, 298, 320, 321, 328, 335, 358, 361,
371, 381, 389, 391, 420, 430, 431, 435,
461, 466, 468, 471, 479, 495, 496, 500,
562, 563, 566, 569, 613, 614, 631, 632,
638, 639, 644, 661, 670, 671, 673, 686,
687, 691, 699, 708, 710, 716, 721, 723,
727, 754, 770, 795, 812, 813, 814, 822,
828, 829, 830, 863, 885, 890, 932, 939,
970, 994, 1020, 1060, 1076

Sãriputtattheragãthã 812
Sasajataka 62, 723
Sãsanapatthãnadutiyabhũmi 498 
Sasapanditacariya 62, 723 
Satadhammaj ãtaka 411
Satapattajataka 634
Sãtodikã 1016
Sattubhastajataka 932
Sattuka 996, 997
Sãvatthi 894, 985, 1015, 1036, 1039, 1045, 1060 
Savitthaka 462, 463
Sayha 661, 705, 708, 1056, 1057, 1058
Sayhajataka 661,705, 707, 1056
Seggujataka 484
Selasutta 296
Senaka 409, 886, 887, 889, 929, 931, 932, 934, 

938, 939
sepanni 63
Seriva 14
Serivanijajataka 14
Seruma 825, 826
Setaketu 861,862, 863
Setaketujataka 861
Setthiputtapetavatthu 716
Seyyajataka 644, 694, 707, 801

Sigalajataka 279, 333, 343, 358
STha 543
SThacammajataka 431, 432
SThakotthukaj ãtaka 431
SThapura 1014
STlanisamsajataka 433
STlava 140, 141, 142, 143, 144, 145
Sĩlavanãgajãtaka 186
STlavImarhsajãtaka 667, 761, 830
Sĩlavĩmaiùsanajãtaka 231, 667, 697, 761, 830
Silesaloma 149
Simbalĩ 88, 754, 755
Sindh 64, 67, 68, 69, 382, 422, 423, 475, 565,

601,689, 888
Sineru 87, 1041
Singila 741, 742
Sin 875, 877, 878
Sirijataka 651
Sirikãịakannĩ 437
Sirikalakannijãtaka 437, 874
Sirisaya 878
sirisayana 878
STvali 264, 265, 266
Sivi 1019
Somadatta 475, 476, 804, 845, 963
Somadattajataka 474, 804, 845, 963
Sotthivatĩ 1009
Sovĩra 1021
Subãhu 830,1074
Subhaddã 252, 253
Subhaga 541
Subhakinha 943
Subhũtattheragãthã 833
Succajajataka 734, 833, 869
Sucijataka 890
Suciparivãra 875, 878, 1002
Sudatha 828, 829, 830
Suddhodana 33, 371, 389, 456, 1036
Sudhammã 86
Suhanu 376, 377
Suhaniỹãtaka 375
Sujã 796, 804, 888, 1037, 1039
Sujata 86, 606, 607, 608, 610, 803, 804, 845,963
Siyãtã 442, 443, 444, 701
Siụãtạịãtaka 606, 699, 802, 845, 963
Sukajataka 567
Sũkarạịãtaka 361
Sukhavihãryãtaka 36
Sulasã 785, 878, 996, 997, 998
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Sulasặjãtaka 785, 878, 995
Sumangala 998, 999, 1000, 1001
Sumangalajataka 998
Sumbha 253
Suriisumãragiri 804
Sumsumarajataka 469, 472, 785, 1102
Sumukha 671
Sunakhajataka 532
Sunakkhatta 250
Sundarĩ 656, 657, 658
Supatta 671,672, 673, 1032
Supattạjãtaka 670
Suphassã 671, 672
Suppavãsã 264, 265, 266
Suppavãsãsutta 264
Sũradaddara 696

Haliddiragajãtaka 796, 1063
Hamsajataka 39
Hãrita 833, 1043, 1044
Hãritạịãtaka 1041
Haritakumãra 1042
Haritamandukajãtaka 525

Surãpãnajãtaka 224
Surattha 1016
Suriya 28, 29,31
Suruci 595, 597
Surucijataka 595, 597
SusTma 386, 388, 389, 965, 966, 968
SusTmajataka 386, 965
Sussondĩ 754, 825, 826
Sussondijataka 754, 824
Sutanojataka 920
Sutanu 920, 923
Suvanna 91, 92
Suvannaharhsajãtaka 321
Suvannakakkatakaj ãtaka 897
Suvannamigajãtaka 821

H
Hãritattheragãthã 833
Hatthipalajataka 181
Hatthipura 1014
HirijaUka 734, 830, 832, 869
Hirisutta 830, 832, 833



TÁN DƯƠNG CÔNG ĐỨC
CÚNG DUONG PHÁP BÀO CAO QUÝ

z >rSn trọng cảm niệm công đức của chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử 
I đã phát tâm trong sạch ủng hộ để bộ Tam tạng Thánh điển Phật giảo 

Việt Nam được ấn tống cúng dường đến chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh 
đạo GHPGVN, chư Tôn đức Tăng Ni trực thuộc các Ban, Viện Trung ương, 
Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh/ thành, các thư viện, các Tổ đình, tự viện tiêu 
biểu trong và ngoài nước. Sau đây là các đơn vị ủng hộ:

- Quỹ Thiện Tâm thuộc tập đoàn Vingroup: 3.000 bộ.
- Quỹ Đạo Phật Ngày Nay: 1.500 bộ.
- Quỹ Từ thiện Tu viện Tường Vân: 500 bộ.
- Quỹ cúng dường ấn tống Pháp bảo cao quý tại văn phòng VNCPHVN do 

chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni, trụ trì, trụ xứ tại các Tổ đình, tự viện, thiền 
viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường, quý Phật tử thiện hữu trí thức hữu 
danh, ẩn danh trong và ngoài nước đã góp phần hỗ trợ chi phí các mặt để việc 
ấn hành được thành tựu viên mãn.

Thành kính cầu nguyện và hồi hướng quả lành của việc làm vô cùng giá trị, 
ý nghĩa này đến quý chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử, thân bằng quyến thuộc của 
quý vị luôn được tăng trưởng và thành tựu các phần phước báu đưa đến thắng 
trí, giác ngộ, Niết-bàn.

Cầu mong Phật pháp cửu trụ ta-bà, lợi lạc khắp nhân thiên.

Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát.
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